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NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


Ciới thiệu 


QUỐC VĂN GIÁO KHOA THƯ và LUÂN LÝ GIÁO KHOA THỮ là 
hai bộ sách giáo khoa tiếng Việt được dạy song hành ở các trường 
Tiểu học Việt Nam trong suốt những thập niên thuộc nứa đầu thế 
kỷ XX. 

Nhóm biên soạn sách gồm các ông Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn 
Ngọc, Đặng Đình Phúc uà Đỗ Thận - đều là những học giả, nhà 
Uăn, Uà là nhà giáo dục nổi tiếng, đương thời rất được tín nhiệm. 
Công uiệc biên soạn sách của họ còn mang tính định hướng của 
một nền giáo dục. Việc dạy song hành hai bộ sách QUỐC VĂN 
GIÁO KHOA THỮ và LUÂN LÝ GIÁO KHOA THƯ từ lớp Đồng ấu, 
lớp Dự bị đến lớp Sơ đẳng ở bậc Tiểu học cho thấy uấn đề luân lý, 
đạo đức uà công dân giáo dục không chỉ là một tiết học mà là một 
nội dung lớn xuyên suốt quá trình phát triển trí óc uà tâm hôn trẻ 
thơ. Điều đó thể hiện rất rõ phương châm giáo dục Tiên học lễ, 
hậu học văn. Với định hướng đó, nhóm soạn giả nói trên đã dạy 
cho lớp thiếu niên nhỉ đông những bài học đầu tiên thật ngắn 
gọn, dễ nhớ uà đáng nhớ suốt cả đời người: 


“Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 
Một lòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.” 


“Cha sinh mẹ dưỡng 
Đức cù lao lấy lượng nào đong 
Thờ cha mẹ phải hết lòng 
Ấy là chữ Hiếu dạy trong luân thường 
Chữ Đề nghĩa là nhường 
Nhường anh nhường chị, lại nhường người trên...” 


Bộ sách tuy nhỏ, bài học tuy ngắn nhưng giá trị sư phạm, chất 
lượng uăn học Uuà hiệu quả giáo dục tâm hôn trẻ thơ thì điểm lại từ 
trước tới nay trong rừng sách giáo khoa quốc ngữ chưa dễ có công 
trình nào ghi được những dấu ấn sâu đậm như Uậy. 

Ngày nay hầu hết các bạn học sinh sinh uiên đều đã học Uuà rất 
yêu thích bài thơ Quê hương của Giang Nam: 


“Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường 
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ 
Ai bảo chăn trâu là khổ 


Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...” 


Các bạn biết không - những trang sách nhỏ mà nhà thơ Giang 
Nam đã xem như tình yêu chính là những trang sách QUỐC VĂN 
GIÁO KHOA THƯ này đây. Chính cái tình yêu quê hương mơ 
màng xinh xắn ấy ấp ú trong tâm hôn nhà thơ, sau này sẽ lớn lên 
thành bài thơ Quê hương của thời chống Mỹ cứu nước: 


“Xưa tôi yêu quê hương vì có hoa có bướm 
Có những ngày trốn học bị đòn roi 
Nay tôi yêu quê hương vì trong từng nắm đất 
Có một phần xương thịt của em tôi.” 


Trong tác phẩm Hương rừng Cà Mau, một quyển cảo thơm 


~ « 


của phía Nam Tổ quốc, tác giả Sơn Nam cũng đã “phải lòng” một 
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thú tình nghĩa giáo khoa thư ngọt ngào trong sáng như giai điệu 
mùa xuân: 


“Văn chương nghe như đờn Nam Xuân: Nước mềm đá 
rắn, thế mà nước chảy mãi đá cũng phải mòn. Sợi dây nhỏ, 
cây gỗ lớn, thế mà dây cưa mãi gỗ cũng phải đứt. Con kiến 
nhỏ, cái tổ to, thế mà kiến tha lâu cũng đây tổ. Người ta 
cũng vậy...” 

(Trích truyện ngắn Tình nghĩa giáo khoa thư 
trong tập Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam; 
xem truyện này ở phần phụ lục cuối sách) 


Thực ra không chỉ các nhà uăn như Giang Nam hay Sơn Nam 
mà rất nhiều thế hệ học trò, thuở ấy còn để tóc trái đào, tóc bờm, 
tóc Uá... nay đã thành bậc phụ lão, tóc trắng như sương mà Uuẫn có 
thể thuộc nằm lòng những bài học của QUỐC VĂN GIÁO KHOA 
THƯ uà LUÂN LÝ GIÁO KHOA THƯ. 


Sách được biên soạn uào thời kỳ chữ Quốc ngữ bắt đầu phát 
triển, thay cho chữ Hán uà chữ Pháp trong nhà trường, xã hội 
Việt Nam còn chịu áp lực nặng nề của chế độ thực dân nửa phong 
kiến. Không thể nói tất cả những nội dung chuyển tải của nó đều 
hoàn toàn phù hợp ưới quan điểm giáo dục hiện nay. Tuy nhiên, 
giá trị của bộ sách được nhìn nhận ở súc khai tâm, ở sự giữ gìn uà 
kế thừa đạo đúc uà truyền thống dân tộc, sao cho trí tuệ uà hạnh 
kiếm của con em chúng ta có thể phát triển theo một dòng chảy 
liên tục, uà trên nên tảng uững chắc của 4000 năm Uuăn hiến. 

Một bộ sách như thế rõ ràng là uốn quí trong kho tàng uăn hóa 
của dân tộc. Tuy rằng uiệc học ngày nay đã khác xưa, nhưng dâu 
chế độ nào, thời đại nào cũng cân phải biết tôn uinh những đạo 


lý muôn thuở: công cha, nghĩa mẹ, học trò biết ơn thây... chỗ quê 
hương đẹp hơn cả... Những uiên đá tảng äó đều đã có sẵn trong bộ 
sách nây uà cho dù ngôn ngữ uăn học cúa nó có phân cổ lỗ nhưng 
Uuẫn rõ ràng, dễ hiểu uà đây đủ súc truyền cảm, thuyết phục. 

Từ đầu thập niên 1990 đến nay, bộ sách QUỐC VĂN GIÁO 
KHOA THƯ uà LUẦN LÝ GIÁO KHOA THƯ đã được Nhà xuất 
bản Trẻ tái bản nhiều lần uà được đông đảo bạn đọc nhiệt tình 
đón nhận. Lân tái bản này, cũng như các lần trước, chúng tôi chủ 
trương giữ đúng nguyên tác từ các bản in của Việt Nam Tiểu học 
Tùng thu, kể cả phần minh họa khắc trên bản gỗ. Ngoại trừ một 
số bài mang dấu ấn chính trị rõ rệt cảa thời Pháp thuộc hoặc thời 
phong kiến đã được loại bó, những gì mang phần hôn của QUỐC 
VĂN GIÁO KHOA THƯ uà LUÂN LÝ GIÁO KHOA THƯ đều được 
phục hiện trong tuyển tập này. 

Những lân tái bản này cách xa lần xuất bản đầu tiên đã hơn 
nủa thế kỷ, một khoảng thời gian đủ để nhớ uà để quên trong tâm 
trí 0à tình cảm của bạn đọc. Dù nhớ dù quên, xin hãy đón nhận 
tuyển tập này như một món quà tỉnh thần trong hành trang của 
những người thây uà những người học trò, hôm qua 0à hôm nay. 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
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I:ÚP HŨNB ÂU 


Tựa 


Sách luân lý này (nây) làm theo chương trình lớp Đồng ấu các 


trường Sơ đẳng; 


Trong sách có ba chương. Chương thứ nhất nói về bổn phận 


của đứa trễ trong gia đình; chương thứ nhì nói về bổn phận của 


đứa trẻ ở học đường; chương thứ ba nói về những tính tốt, tính 


xấu của đứa trẻ. 


Mỗi bài học có năm phần: 


1. 
s 


5. 


Mấy câu đại cương về bài học; 

Một bài tiểu dẫn lấy những chuyện thật mà giải cho rõ 
nghĩa những câu đại cương ở trên; 

Một cái tranh vẽ; 

Một vài chữ khó, cần phải giải nghĩa những câu hỏi về bài 
tiểu dẫn; 


Một câu cách ngôn tóm cả ý trong bài học. 


Đây là những phần cốt yếu. Nhưng khi dạy, ông thầy có thể 


giảng giải cho rộng thêm ra, hoặc mình tìm lấy, hoặc bảo học 


trò tìm những câu thí dụ khác, cốt cho học trò hiểu rõ ý nghĩa 


trong bài. 


Những câu đại cương trên đầu bài, là bao quát cả những cái 


chung. Nhưng muốn cho thâm nhập vào tâm não trẻ, ông thầy 


Lớp Đồng ấu T 


phải tìm những việc thiết dụng hằng ngày, quan hệ về cương 
thường đạo lý, nhất là về gia tộc luân lý, mà giảng giải cho trẻ nghe. 

Những câu cách ngôn thường là những câu phương ngôn tục 
ngữ, lời ít mà tứ nhiều, ông thây lại càng phải giải nghĩa cho rõ lắm. 

Nói rút lại, bất cứ dạy những bổn phận đối với gia tộc, hay 
đối với học đường, ông thầy phải giảng giải cho minh bạch và kỹ 
càng, mà dạy cho trẻ biết rằng các bổn phận ấy tuy chia ra như 
thế, nhưng thật có liên lạc với nhau: Đứa con có hiếu trong nhà, 
ra trường tất là đứa học trò tốt, ra đường tất là đứa bé nết na. 


1... 0HÚ GƯỚC: Trong sách này (nầy) những tiếng đứng giữa ngoặc đơn là tiếng Trung kỳ; 
những tiếng có số ở dưới tranh là tiếng Nam kỳ. 
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I.ÚP HŨNB ÂU 


BÚN PHẬN HÚI VI BIA TP 


Người ta ai cũng có 
gia tộc, nghĩa là có 
ông bà, cha mẹ, chú 
bác, cô dì, anh em, 
chị em. Ta khôn lớn 





lên, ta học tập được 


Cha mẹ con cái 


thành người, cũng là 
nhờ có gia tộc. 

Tiểu dẫn. MỘT GIA TỘC 

Nhà tôi có ông bà, cha mẹ, anh em và chị em tôi. 

Cha tôi thì đi làm để nuôi cả nhà. Mẹ tôi thì trông nom! dạy 
bảo chúng tôi, và coi sóc mọi việc trong nhà. Chúng tôi lúc nào 
cũng nết na dễ bảo, để cho ông bà, cha mẹ được vui lòng. 


Kể cả người trong họ thì còn có chú bác, cô dì, anh em, chị em 
họ, là những người có cùng máu mủ với tôi. 


CÂU HỎI: 
Nhà anh có những ai? Cha làm gì? Mẹ làm gì? Các anh làm gì? 
Trong họ có những ai? 


Cách ngôn: 


Con có cha như nhà có nóc. 


1. 0i sóc. 


Lớp Đồng ấu lỗ 


Z“. Yêu mến cha mẹ 


Cha mẹ hết lòng 
yêu mến con, lúc 
nào cũng lo tính 






cho con được sung 







sướng. Vậy kẻ làm 


TH 





— : 
Tên phan (MỞ ï C TIẾN n phải hết lòn 
SH canh Su GA xNM, cSec chổ k COI pHảI Hết lông 

Tí bóp đầu cho mẹ yêu mến cha mẹ. 


Tiểu dẫn. MỘT ĐỨA CON BIẾT YÊU MẸ 

Tí lên sáu tuổi, tính rất ham chơi. Một hôm, nó đang vui chơi 
với lũ trẻ, thấy mẹ kêu nhức đầu, lên giường nằm. Nó thôi, không 
chơi nữa, chạy ngay lại sờ! trán mẹ mà hỏi rằng: “Mẹ làm sao 
thế?” - “Mẹ nhức đầu lắm”. “Để con bóp đầu cho mẹ chóng khỏi 
nhé!”. Nó vừa nói, vừa trèo lên giường, ngồi bóp đầu cho mẹ. 


CÂU HỎI: 
Sao Tí chơi uới lũ trẻ lại thôi không chơi nữa? Nó chạy đi đâu? 
Nó bảo mẹ nó thế nào? Rồi nó làm gì? 


Cách ngôn: 
Dạy con con chớ quên lời, 
Mến yêu cha mẹ suốt đời mới nên. 
1. Rờ. 
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Kính †trọng cha mẹ 


Con mà yêu mến cha 
mẹ, thì bao giờ cũng 


1 E 


hi Lh El 
lư 3¬h , 


kính trọng cha mẹ. 


Kính trọng nghĩa là 
ăn ở có lễ phép, và 
lúc nào cũng ngoan 
_. Hợi đứng hầu cha mẹ ngoãn' từ tốn, gọi? 





dạ bảo vâng. 
Tiểu dẫn. ĐỨA BÉ NGOAN 
Hợi hãy còn bé mà đã biết ăn ở như người lớn. Cha mẹ yêu nó 
và chiều nó lắm, vì chỉ có mình nó mà thôi. Tuy vậy mà nó chẳng 
hề dám làm nũng bao giờ. 
Khi cha mẹ hỏi han gì, nó trả lời rất cung kính; sai bảo gì, nó 
cũng vui lòng làm ngay. 


Hợi là một đứa bé lễ phép, ai cũng yêu mến. 


CÂU HỎI: 
Hợi là đúa bé thế nào? Khi cha mẹ hỏi, nó trả lời làm sao? Khi 
sai bảo nó, thì nó thế nào? 


Cách ngôn: 


Thờ cha kính mẹ ấy là con ngoan. 


1.Nếtna. 2.Kêu. 3. Liển. 


Lớp Đồng ấu Ừ 


ÄL Vông lời cha mẹ 


Cha mẹ là người đã trải việc đời, biết rõ điều hơn lẽ thiệt. Vậy 
cha mẹ có dặn bảo điêu gì, ta phải vâng lời. 


Tiểu dẫn. ĐỨA BÉ BIẾT VÂNG LỜI 

Bính và Đinh dắt (dắc) nhau đi chơi. Bính muốn ra chơi ở gần 
bờ ao, rủ Đinh cùng đi. 

Đinh nói: “Cha mẹ tôi vẫn bảo rằng: trẻ con không nên chơi 
gần bờ ao, lỡ trượt! chân ngã (bổ)? xuống ao thì ướt cả quần áo, 
và có khi chết đuối”. Bính nói: “Anh cứra chơi với tôi, cha mẹ anh 
đi vắng biết đâu mà sợ”. Đinh lắc đầu nói: “Cha mẹ tôi đã dặn 
câu gì, thì lúc vắng mặt cũng như có mặt, tôi chẳng dám sai lời”. 


CÂU HỎI: 
Bính uà Đỉnh làm gì? Bính rủ Đỉnh đi đâu? Sao Đỉnh không đi? 
Cách ngôn: 
Cá chẳng ăn muối cá ươn 
Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư. 


1.Trợt. 2. Té. 
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Cha mẹ nuôi con, công 
trình khó nhọc, kể sao cho 





xiết. Vậy phận làm con 
phải biết đền ơn cha mẹ. 





vn PR MỊ 


Thây hỏi Mão: “on nghĩ gì?” 


Tiểu dẫn. MỘT ĐỨA BÉ! CÓ HIẾU 

Mộthôm, Mão đi học coi bộ buồn rầu lắm; đến giờ chơi, cứ đứng 
một chỗ, anh em chơi đùa? cũng mặc. Thây lấy làm lạ, mới hỏi: 
“Con nghĩ gì mà thừ3 người ra thế?” - “Thưa thầy, sáng hôm nay 
mẹ con ở nhà ngã! đau lắm, không đi chợ được, nên con buôn”. 

Thầy ngoảnh lại bảo các trò đứng xung quanh đấy rằng: “Các 
anh nghe đấy, Mão từng này tuổi mà đã biết thương cha mẹ như 
vậy, thật là đứa bé có hiếu”. 


CÂU HỎI: 
Mão là đứa bé thế nào? Một hôm làm sao mà nó buôn? Thây 
giáo hỏi nó thế nào? Nó trả lời làm sao? Thây bảo các trò thế nào? 
Cách ngôn: 
Công cha như núi Thái Sơn, 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 


†1.Nhỏ. 2.Trửng. 3.Đờ. 4.Té. 


Lớp Đồng ấu J9 


Ta còn ít tuổi, chưa 
làm được công việc 
nặng nề, cũng nên 
giúp đỡ cha mẹ để 
cha mẹ yên lòng. 





Dân đang quét sân 


Tiểu dẫn. BÉ! LÀM VIỆC NHẸ 

Cha anh Dần làm nghề thợ mộc, mẹ anh đi chợ bán hàng. 
Ngày nào cũng sáng sớm đi, đến tối mịt mới về. Anh thấy cha mẹ 
phải làm lụng vất vả như thế, mà anh thì chẳng đỡ đần được việc 
gì, trong bụng lấy làm áy náy. Nên sáng nào anh cũng dậy sớm, 
trước khi đi học, thì lấy chổi quét nhà, và làm những việc nhẹ để 
giúp cha mẹ. 


CÂU HỎI: 

Cha mẹ anh Dân làm nghề gì? Sao anh Dân lấy làm áy náy? 
Anh làm những uiệc gì? 

Cách ngôn: 


Làm con sớm tối phải đỡ đần cha mẹ. 


1. Nhỏ. 
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Phỏi thộ† thò với cha mẹ 


Làm con phải lấy bụng thật thà ngay 
thẳng mà ở với cha mẹ. Hoặc có khi lầm 
lỗi điều gì cũng không được giả dối. 

Tiểu dẫn. THÚ TỘI 

Một hôm cha mẹ đi vắng, cậu Giáp ở 
nhà chơi đùa' với lũ trẻ, đánh vỡ một cái 
bát cổ?. 

Khi mẹ về, thấy thế, giận lắm hỏi: “Đứa 
nào đánh vỡ cái bát này đây?”. Cậu Giáp 
run sợ, nhưng đánh bạo nói rằng: “Lạy mẹ, 

K. con trót dại, lỡ tay đánh vỡ, xin mẹ tha cho 

con”. Mẹ khoan thai bảo: “Con chơi nghịch 
đại thế, làm hại mất mấy cái bát quí của mẹ. Đáng lẽ thì con phải 
đòn, nhưng đã biết thú thật, thì mẹ tha cho. Từ rày phải có ý tứ”. 





CÂU HỎI: 
Cậu Giáp đánh uỡ cái gì? Mẹ Uê thấy thế hỏi sao? Cậu Giáp trả 
lời thế nào? Sao mẹ không đánh cậu Giáp? 
Cách ngôn: 
Có lỗi thì phải thú thật. 


1.Trửng 2. Từ xưa. 
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ụ 1 


“ông Bá đưa bánh 
cho các con 





' Anh em chị em 


Anh em, chị em trong nhà, nên hòa 
thuận và nhường nhịn lẫn nhau, chớ nên 
tranh giành, cãi cọ để cho cha mẹ phải 
phiên lòng. 

Tiểu dẫn. NHƯỜNG LẦN NHAU 

Nhà ông Bá được một gái là Lan và hai 
giai' là Giáp và Ất. 

Một hôm, có hàng xóm đem cho hai cái 
bánh. Ông Bá đưa cho ba con, bảo chia 
nhau mà ăn. Lan nói: chị hơn một tuổi, chị 
không ăn, để mỗi em một cái, khỏi phải 
cắt ra mà chia. Ất nói: em bé nhất, em xin 


nhường cho anh và chị. Giáp nói: chị lớn hơn thì phần chị một 


cái, và một cái thì phần Ât, vì nó là em bé nhất. Còn tôi thì lần sau 


tôi hãy ăn cũng được. Ba chị em cứ nhường nhau mãi. Cha thấy 


vậy, lấy làm vui lòng mà bảo rằng: “Các con nhường nhịn nhau là 


phải, nhưng cứ thế mãi thì làm thế nào”? Thôi đưa đây thầy chia 


cho”. Nói đoạn, người cha lấy bánh chia ra làm ba phần rồi đưa 


cho ba con. 


1.Trai. 2. Sao. 
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CÂU HỎI: 

Một hôm, nhà hàng xóm đem cho ông Bá cái gì? Ông đưa cái 
bánh cho ai? Ba chị em nhường nhau thế nào? Rồi sau làm sao? 

Cách ngôn: 


Anh em như thể tay chân. 


Ông bà yêu cháu chẳng 
khác gì cha mẹ yêu 
con. Vậy cháu nên phải 
kính mến ông bà cũng 
như cha mẹ. 





Ngọ bưng nước hâu ông bà 


Tiểu dẫn. ĐỨA CHÁU NGOAN (giỏi)! 

Ông bà anh Ngọ đã già: ông thì đầu tóc bạc, bà thì răng rụng 
lưng còng (còm). Cha mẹ anh Ngọ ngày ngày ra đồng làm ruộng, 
chỉ có anh ở nhà với ông bà. 

Anh rất yêu mến và kính trọng ông bà, nên lúc nào anh cũng 
chơi quanh quần ở nhà. Trẻ con hàng xóm đến rủ anh đi chơi, 
anh cũng không đi. 


1. Nết na. 
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Mỗi khi ông bà gọi, thì anh dạ mà chạy ngay! đến. Anh chăm 
chỉ hầu hạ, nào là lấy kính (gương) để ông xem sách, nào là lấy 
cối? để bà giã trầu (xáy trầu). Anh hầu hạ được việc gì, thì trong 
bụng lấy làm vui vẻ lắm. 


CÂU HỎI: 

Ngọ ở nhà ưới ai? Sao trẻ rủ đi chơi, Ngọ không đi? Ngọ kính 
mến ông bà thế nào? 

Cách ngôn: 


Có ông bà mới có cha mẹ. 


Tổ tiên là những bậc sinh 
ra ông bà cha mẹ mình. 
Vậy mình là dòng dõi của 
tổ tiên, phải thờ phụng tổ 
tiên để tỏ lòng nhớ on. 





Tiểu dẫn. NHÀ THỜ ÔNG VẢI 


Ngày Tết Nguyên đán, mọi người trong họ đều đến nhà thờ, 
để lễ tổ. 


1.Liền. 2. Ống ngoáy. 
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Hôm ấy, ông Lý và các con cũng đi lễ tổ. Khi đến nhà thờ ông 
Lý giảng giải cho các con nghe rằng: “Đây là nhà thờ của họ ta, 
để thờ cúng tổ tiên, vậy nay nhân ngày mông một Tết, chúng ta 
là cháu chắt, phải đến lễ để tỏ lòng kính nhớ”. 


CÂU HỎI: 

Ngày Tết, người trong họ đi đâu? Ông Lý giảng cho các con nghe 
thế nào? 

Cách ngôn: 


Chim tìm tổ" người tìm tông. 


1 1 Người trong họ 


Đối với mọi người trong họ, bất cứ xa gần hay nội ngoại, ta phải 
ăn ở cho có tình thân ái, chớ nên chếnh mảng thờ ơ? như người 
dưng nước lã. 

Tiểu dẫn. MỘT TẬP TRANH 

Thìn đang giở tập tranh ra xem, thấy Xuân và Hạ là hai em họ 
đến chơi, vội vàng cất ngay3, vào trong tráp. 

Mẹ anh Thìn trông thấy, bảo rằng: “Con không nên thế!, lấy 
tranh ra cho Xuân và Hạ cùng xem. Anh em trong họ với nhau, 
mà có mấy tờ tranh cũng giấu, không cho nhau xem, thế chẳng 
hóa ra lại tệ hơn người ngoài hay sao”. 


1.Ổ. 2.Ldlà. 3.Liển. 4. Vậy. 
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Thìn vâng lời mẹ, lấy ngay! tranh ra 
cho Xuân và Hạ xem. 


GIẢI NGHĨA: 


Nội: họ nội tức là họ về bên cha. Ngoại: 
họ ngoại tức là họ về bên mẹ. 


CÂU HỎI: 

Thìn đang làm gì? Thấy hai em họ đến 
chơi thì làm thế nào? Mẹ trông thấy bảo 
sao? Thìn 0uâng lời mẹ rồi làm gì? 





Cách ngôn: 
cho em họ xem 
Một giọt máu đào hơn ao nước lã. 


Z„. Tôi tớ †rong nhờ 


Tôi tớ ở với mình, 
giúp công việc cho 
mình, cũng như 
người nhà mình. 
Mình phải lấy bụng 
khoan hòa, nhân ái, 





Người cha mắng anh Mậu công bằng mà xử với 
tôi tớ. 


1. Liên. 
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Tiểu dẫn. CÁCH ĐỐI ĐÃI TÔI TỚ 


Một hôm, anh Mậu đang quát mắng! đây tớ, người cha thấy 
vậy, mới bảo rằng: “Kẻ đầy tớ ở với ta, giúp ta được bao nhiêu 
công việc; nào quét nhà, gánh nước, chẻ củi, nấu cơm, làm đủ 
mọi việc, thật là vất vả khó nhọc. Ví không có đầy tớ, liệu con có 
làm lấy được không? Vậy đối với đây tớ, ta phải nên ăn ở cho có 
lượng, đừng có hơi một tí? đã quát tháo3 lên như thế.” 


GIẢI NGHĨA: 


Khoan hòa: bụng rộng rãi. Nhân ái: hiền lành. Có lượng: có 
bụng thương kẻ dưới. 


CÂU HỎI: 

Tại làm sao người cha mắng anh Mậu? Đây tớ giúp ta những 
Uiệc gì? Chú nhà phải ăn ở ưới đây tớ thế nào? 

Cách ngôn: 


Người ở xét công. 


1.Larây. 2. Chút. 3. La rây. 
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l ở Người quen thuộc với nhờ mình 





Những người quen thuộc cha mẹ ta là những bậc tôn trưởng. Đối 
với những bậc ấy, ta phải kính nhường và ăn ở cho có lễ phép. 

Tiểu dẫn. ĐỨA TRẺ VÔ PHÉP 

Một hôm, ông Bá đánh cờ chơi với bác Phó là anh cả thằng 
Thìn. Ông Bá xưa nay vẫn cậy mình là người cao cờ. Hôm ấy đánh 
thua luôn mấy ván!. 

Thìn đứng cạnh”, cứ mỗi lần thấy ông Bá thua lại cười ầm lên. 
Bà mẹ ngồi may ở chái bên, làm thỉnh như không nghe tiếng. 
Nhưng lúc ông Bá về rồi, bà mẹ mới gọi? Thìn lại mắng rằng: 
“Lúc nãy (khi hồi) mày cười ông Bá như thế, là vô phép với một 
người bạn của nhà ta. Mày hư lắm! Tối nay tao không cho mày 
đi chùa nữa”. 

Thìn biết mình có lỗi, đứng cúi mặt xuống, không dám nói gì, 
và từ đấy trở đi nó ăn ở có lễ phép với cả mọi người. 


1.Bàn. 2.Bên. 3. Kôu. 
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GIẢI NGHĨA: 


Tôn trưởng: Bậc trên, bậc anh. 


CÂU HỎI: 

Ông Bá lại nhà bác Phó làm gì? Ông cậy mình thế nào? Thìn 
thấy ông Bá thua cờ thì làm gì? Mẹ nó dạy bảo nó thế nào? 

Cách ngôn: 


Kính bạn cha cũng như cha. 


| ¬: Một nhồ sum họp! 


Những ngày đông 
đủ cả ông bà, cha 
mẹ, chú bác, cô 
dì, anh em chị em 
là những ngày vui 
hơn cả. Cái cảnh 





Một nhà sum họp ” một nhà già trẻ, xa 
gần được sum họp 
với nhau, thật là sung sướng. 

Tiểu dẫn. MỘT NHÀ ĐÔNG ĐỦ 
Anh Xuân mới thi đậu bằng tiểu học Pháp Việt. Anh về nhà 
nghỉ hè. Ông bà, cha mẹ, anh em, chị em đón rước anh rất là vui 
vẻ. Họ hàng, bà con được tin anh về, tấp nập” đến chơi, kẻ mừng 
người hỏi, ân cần vôn vã (hớn hở). Còn anh Xuân đằng đãng mấy 


1.Hiệp. 2. Rộn rực. 
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tháng trời ở tỉnh, nay được về nhà, gặp cha mẹ họ hàng thì trong 
bụng cũng lấy làm hớn hở. 


CÂU HỎI: 

Anh Xuân thi đỗ uề làm gì? Cha mẹ, họ hàng uui mừng làm 
sao? Anh Xuân 0ui uẻ thế nào? 

Cách ngôn: 


Chẳng gì vui bằng cái cảnh một nhà sum họp. 





Ï © Một nhò hòa hợp) 


Người một nhà phải âu yếm hòa thuận với 
nhau. Có âu yếm hòa thuận, thì mới có sức 
mạnh và làm ăn mới được thịnh vượng. 

Tiểu dẫn. MỘT QUÁ? CAM 

Một người mẹ cho con quả cam. Con 
cầm lấy, nhưng không ăn, chạy ngay° ra 
sân đưa cho em bé. Thằng bé cầm lấy rồi 
nói rằng: tôi không ăn, để đem cho cha ăn 
cho mát ruột. Nói rồi nó chạy ra đồng đưa 





cam cho cha nó. Người cha cầm lấy, nhưng 
Con đưa quả cam cho cha cũng không ăn, lại đem về cho vợ. Thành 
ra quả cam tự tay người mẹ cho, rồi lại quay về tay người mẹ. Cái 
cảnh một nhà âu yếm nhau như vậy, thật đáng quí. 


1.Hiệp 2. Trái. 3. Liên. 
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CÂU HỎI: 
Mẹ cho gì? Đúa con đưa quả cam cho ai? Người cha lại đưa quả 
cam cho ai? Anh xem truyện này thì bụng anh nghĩ thế nào? 
Cách ngôn: 


Thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. 


1 6 Nghĩa gio tộc 


Ta phải giữ lấy cái nên 
nếp của nhà ta, cố làm 
cho ông cha được vẻ 
vang thêm lên. Đứng 
làm điều gì xấu xa, 





phạm đến danh tiếng 
của nhà ta. 


Tiểu dẫn. ĐỨA BÉ MẤT DẠY 


Dần là đứa bé ngỗ nghịch, cứ hay ném gạch sang nhà bên 
cạnh!. Một hôm, ném thế nào? vào đầu con người ta. Bà cụ láng 
giềng chửi ầm lên. Mẹ nó nghe tiếng, gọi nó vào, vừa đánh vừa 
mắng rằng: “Mày làm gì để người ta chửi bới như thế? Thật là 
con nhà mất dạy, làm nhục đến cha mẹ. Mày thử nghĩ xem mày 
đã làm được công trạng gì chưa, mà để người ta sỉ nhục ông cha 
như thế?” 


1. Một bên. 2. Làm sao. 
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GIẢI NGHĨA: 


Mất dạy: không ai dạy bảo. Công trạng: sự nghiệp đã làm nên. 


CÂU HỎI: 

Dân tinh nghịch thế nào? Một hôm, Dần ném đá uào đầu ai? 
Nhà láng giềng thấy thế làm gì? Mẹ Dân đánh mắng Dân uà dạy 
báo làm sao? 


Cách ngôn: 


Giấy rách phải giữ lấy lề. 
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I.P HŨNB ÂU 


BÚN PHẬN ĐÚI VI HỤU BUÙND 


Trường học 


Khuyên con khuya sớm chuyên cân 


Học hành có chí lập thân nên người. 





Lũ trẻ đi học 
Tiểu dẫn. PHẢI ĐI HỌC 
Đồng hồ sắp đánh tám giờ. Học trò tấp nập' đi học, lũ năm lũ 
ba, tay cắp sách, vừa đi vừa nói chuyện trò vui vẻ. 
Đến trường, ai nấy vào học. Các lớp học đều rộng rãi mát mẻ. 


Thầy giáo hết lòng dạy các cậu, mà các cậu học hành rất 
chăm chỉ. 


Sự học hành cần lắm. Ta phải rủ nhau đi học. Có học mới 
khôn được. 


CÂU HỎI: 


Các cậu bé đi đâu? Các cậu cầm gì ở tay? Các lớp học thế nào? 
Các cậu học hành thế nào? Tại làm sao phải đi học? 


1. Rộn rực. 
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Cách ngôn: 


Bé chẳng học, lớn làm gì? 





<4 Phỏi yêu mến thầy 


Thây học là người thay 
quyên cha mẹ mà dạy 
dỗ ta để ta được nên 
người tử tế. Vậy ta phải 
yêu mến thây học cũng 





như yêu mến cha mẹ. 


Học trò hỏi thăm thây 


Tiểu dẫn. HỌC TRÒ YÊU THẦY 

Chưa đến giờ học, học trò hãy còn chơi ở sân trường. Anh Ba 
bảo các anh em bạn rằng: “Này các anh ạ, thầy yếu mới khỏi, 
chắc thầy còn mệt; vậy hôm nay vào lớp, ta phải để trí mà nghe 
thầy dạy, đừng để thầy phải nói nhiều; như vậy thì thầy đỡ mệt, 
mà anh em ta mới tỏ được bụng yêu mến thây”. Các anh em đều 
nói: “Phải lắm! Phải lắm!”. Lúc vào học, ai nấy ngôi im' phăng 
phắc, cố ý nghe lời thầy dạy. Thầy dạy hết buối học mà không 
thấy nhọc một, vì không phải nói to, không phải quở phạt ai cả. 
Thầy lấy làm bằng lòng lắm. 


1.Nín. 2. Lớn 
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CÂU HỎI: 
Anh Ba bảo gì các anh em bạn? Các anh ấy trả lời làm sao? Vào 
trong lớp học, học trò làm gì? Tại sao thây giáo bằng lòng? 
Cách ngôn: 
Muốn sang thì bắc cầu kiều, 
Muốn con hay chữ phải yêu mến thầy. 





Phi tôn kính thổy 


Cha mẹ sinh ta và nuôi ta, 
thây dạy ta để mở mang 
trí tuệ cho ta. Vậy ta phải 
tôn kính thây cũng như 
tôn kính cha mẹ. 

Tiểu dẫn. THẦY GIÁO 





Học trò chào thây 


Kể trong bách! nghệ, 
thì nghề nào cũng quí, nhưng nghề dạy học đáng quí hơn cả. 
Không có người làm ruộng, thì ta không có cơm mà ăn; không 
có người dệt vải, thì ta không có áo mà mặc; không có thợ nề; 
thợ mộc, thì ta không có nhà mà ở. Nhưng nếu không có thầy 
dạy học, mở mang trí tuệ cho ta, dẫu ta làm nên gì nữa, cũng là 
phường giá áo túi cơn mà thôi! Như thế thì cái đời còn có giá trị 
gì? Vậy ta phải tôn kính thầy học lắm mới được. 


1.Bá. 2. Hồ. 
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GIAI NGHĨA: 
Trí tuệ: khiếu hiểu biết mọi việc. Giá áo túi cơm: nói ví người 
như cái giá mắc áo, cái túi đựng cơm. 


CÂU HỎI: 

Tại làm sao nghề nào cũng quí? Không có người làm ruộng, 
không có người dệt uải, người thợ nề, thợ mộc thì làm sao? Tại 
làm sao phải tôn kính thây hơn các người khác? 


Cách ngôn: 


Trọng thầy mới làm được thây. 


Thây dạy bảo ta, là 
mong cho ta được hay. 
Vậy ta phải vui lòng mà 
vâng lời thây. 





HỢP, Sun -  „ 
Thầy mắng anh Thu 


Tiểu dẫn. NGƯỜI HỌC TRÒ VÂNG LỜI 
Thu có thói hay dậy trưa. Cha mẹ chiều! anh, vì anh là con 
một, nên không quở mắng gì. Song có người nói đến tai thầy giáo 


1. Ghìu. 
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biết, một hôm thầy bảo anh Thu rằng: “Dậy trưa là một nết xấu. 
Nếu con dậy trưa, thì con đi học muộn (trưa), mất thời giờ mà lại 
làm ngăn cản cả việc học hành của con nữa. Từ rày con phải tập 
dậy sớm mới được”. Từ hôm ấy trở đi, sáng nào anh Thu cũng 
dậy sớm và trước giờ đi học, anh đã đến trường rồi. Thu là học 
trò biết vâng lời. 


CÂU HỎI: 
Anh Thu có tính gì? Tại sao cha mẹ anh không mắng anh? Thây 
giáo bảo anh gì? Anh làm thế nào? Anh Thu là người thế nào? 
Cách ngôn: 
Nào là những kẻ học trò 
Phải nghe thầy dạy mà lo sửa mình. 


Thây cũng như cha. Cha 
mmẹ thì có công sinh thành, 
mà thây thì có công giáo 
hóa. Ta phải biết on thầy 





cũng như cha mẹ. 


Học trò mừng tuổi thầy 


Tiểu dẫn. BIẾT ƠN THÂY 


Tục ta thuở trước, cứ mông năm ngày tết là học trò phải đến 
tết thầy. Không những khi còn đang đi học, mà khi đã thôi học 
rồi, có khi đã làm nên danh phận, cũng vẫn phải giữ lệ ấy. Học 
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trò trọng thầy như cha vậy. Khi thầy mất, học trò phải tống táng, 
phải trông nom' phần mộ, và đến ngày giỗ thì phải cúng tế. 


Ấy cái tục của ta ngày xưa trọng thầy như vậy. 


GIẢI NGHĨA: 


Sinh thành: đẻ ra và nuôi mình nên người. Giáo hóa: dạy dỗ. 


CÂU HỎI: 
Thuớ trước mông năm ngày tết học trò làm gì? Những người đã 
thôi học rồi, có theo tục ấy không? Khi thây mất thì học trò làm gì? 
Cách ngôn: 


Không thầy đố mày làm nên. 


—> : 
G Phỏi thột thò với thẪây 


Bao giờ ta cũng phải nói thật với thây. Nếu đã làm điêu gì trái, 
thì ta phải thú ngay. Ta không nên nói dối, vì nói dối là một thói 
rất xấu. 

Tiểu dẫn. CẬU HỌC TRÒ THẬT THÀ 

Thầy giáo đang viết bài trên bảng. Bỗng chốc ở đàng cuối lớp 
có tiếng động, và mấy cậu học trò cười khúc khích. Thầy ngoảnh 
lại hỏi rằng: “Đứa nào nghịch? gì đấy?”. Học trò ngôi im°, không 
ai nói gì cả. Sau thấy anh Sáu đứng dậy thưa rằng: “Thưa thây, 
con lỡ tay đánh rơi! hộp bút, xin thầy tha cho con”. Thầy nói: 


1.0oi. 2. Rắnmát. 3. Nín. 
4. Làm rới. 5. Viết. 
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CÂU HỎI: 


Cách ngôn: 





Tạ trốn học 


Tiểu dẫn. ĐỨA BÉ TRỐN HỌC 


“Nghịch! ở trong lớp thế là có lỗi, đáng lẽ 
phải phạt, song mày đã biết thú thật, thì 
ta tha cho. Từ rày đừng nghịch thế nữa”. 


Thây giáo làm gì? Bỗng chốc có tiếng gì 
ở trong lóp? Thây giáo hỏi gì? Anh Sáu nói 
làm sao? Thầy giáo bảo anh gì? 


Đã lòng tri quá thì nên. 


Học hành phải chuyên 
cân. Đi học mà buổi 
có buổi không chẳng 
những thiệt thòi cho 
mình, mà lại thất lễ với 
thây nữa. Học trò trốn 
học đi chơi là học trò hư. 


Thằng Tạ ở nhà cắp sách đi học. Nhưng kỳ thật nó trốn học, đi 
chơi. Cha nó bắt được nó đang trèo cây để lấy tổ chim, gọi xuống 


rồi đem đến trường học mách thầy. 


1. Rắn mắt 
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Thầy giáo phạt Tạ và mắng Tạ rằng: “Mày trốn học như vậy, tội 
nặng lắm. Ở nhà nói dối cha, đến trường nói dối thầy. Từ rày phải 
chừa, và phải đi học cho chuyên cần”. 


GIẢI NGHĨA: 


Chuyên cần: siêng năng, chăm chỉ. 


CÂU HỎI: 

Thằng Tạ trốn học đi làm gì? Cha nó bắt được nó thì đem nó đi 
đâu? Thây giáo mắng nó thế nào? 

Cách ngôn: 


Học tỉnh ư cần. 


')) 
(^ 


le) Đi học phi đúng giờ 


Đi học ta phải trông đông hồ để liệu đến trường cho đúng giờ. Ta 
không nên vơ vẫn dọc đường. Nếu đến trễ thì không những làm 
mất thì giờ của mình, mà lại ngăn trở cả việc học của bạn nữa.” 
Tiểu dẫn. VƠ VẤN DỌC ĐƯỜNG 
Thằng Mùi và con Quý cắp sách đi học. Mẹ dặn rằng: “Phải đi 
cho mau, đừng có nghênh' mặt ở đường nhé! Tao thấy nói chúng 


bay hay đến trường chậm lắm đấy.” - “Vâng, chúng con đi học 
thật nhanh (lanh)”. Nói rồi, cả hai đứa cùng chạy. Chạy được một 


1. Vác. 
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lát, chúng nó đứng lại, 
nghỉ bên mé đường, rồi 
lại chạy. Gặp thằng bé! 
chăn trâu, lại đứng nói 
chuyện một lúc, rồi lại 





chạy. Cách một quãng, 


Mùi và Quý đứng xem người mài dao 


gặp một người mài dao, 
thấy hay hay, chúng nó đứng lại xem. Xem một lát, sực nhớ đến 
trường lại cắm đầu chạy để cho kịp giờ; nhưng đến trường, thì 
học trò đã vào học đã lâu. 


CÂU HỎI: 

Người mẹ bảo Mùi uà Quý gì? Chúng nó đi học thếnào? Chúng 
nó đứng lại ở những đâu? Tại sao chúng nó đến chậm? Muốn 
không đến chậm thì phải thế nào? 

Cách ngôn: 


Đi đến nơi, về đến chốn. 


1. Nhỏ. 


42 Luân lý giáo khoa thư 





Lòng †ết đối với bạn 


Anh em bạn học cùng một trường, sớm 
trưa có nhau phải yêu mến nhau như 
anh em trong một nhà, ở với nhau phải 
giữ hết lòng trung hậu. 

Tiểu dẫn. MỘT NGƯỜI BẠN TỐT 

Bảy: Hôm nay nghị, ta đi chơi đi. 

Tám: không, tôi còn muốn đi đàng 
này kia. 


Bảy: Đi đâu? 





Tám: Anh Chín mệt, nghỉ học đã mấy 


Tám nói chuyện với Bảy 


ngày hôm nay, tôi muốn đến thăm anh ấy. 

Bảy: Đến làm gì! Nói chuyện với người ốm' thì có gì là thú? 

Tám: Anh nghĩ nhằm (lầm)! Nói chuyện với bạn mà lại không 
thú! Dễ cứ nô đùa”, thì mới thú hẳn! 

Anh Bảy còn ngần ngừ, anh Tám lại nói rằng: “Anh thử nghĩ 
xem: giá anh yếu3 mà nằm buôn một mình, thì anh có muốn cho 
bạn đến chơi không? Ta đến, ta kể chuyện nhà trường cho anh 
Chín nghe, chắc anh ấy cũng đỡ buồn”. 


Bảy: Ừ thì tôi cũng đi với anh. 


1.Đau. 2. Trứng giỡn. 3. Đau. 


Lớp Đồng ấu 43 


CÂU HỎI: 

Anh Bảy rú anh Tám đi đâu? Tại sao anh Tám không đi chơi? 
Anh Bảy nói sao? Anh Tám đáp lại làm sao? Tại làm sao đến sau 
này anh Bảy lại đi thăm anh Chín? 


Cách ngôn: 


Bạn bút nghiên một sách một đèn. 











Í (` Phởi biết chiêu bọn 


Anh em chơi với nhau, phải biết tính nhau 
và phải biết chiêu nhau, thì mới vui vẻ. 

Tiểu dẫn. MỘT ĐỨA TRẺ BIẾT 
CHIỀU BẠN 

Ba: Tôi muốn đến chơi anh Năm, anh 
có đến không? 

Tư: Có. Nội các bạn trong trường, tôi 
thích anh ấy nhất, vì anh ấy biết nhường 
nhịn bạn, không để ai mất lòng bao giờ. 


Ba: Phải, anh ấy có tính tốt, hay chiều 





lòng bạn. Anh ấy biết rằng tôi thích đi câu, 


Năm rủ Ba đi câu 


nên hễ đi chơi với tôi, anh chỉ nói chuyện 
đi câu cho tôi nghe. Không những thế, mà hễ anh ấy đi câu, bao 
giờ cũng lại rủ tôi. 

Tư: Chả bù với anh Sáu nhỉ? Chỉ biết có mình thôi, mà chơi thì 
cứ muốn cho ai cũng phải theo mình. 
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Ba: Phải, như anh Sáu thế là người không tốt. Phàm chơi với 
bạn, có biết chiều lẫn nhau như anh Năm thì mới vui vẻ. 


CÂU HỎI: 

Tại làm sao anh Ba uới anh Tư lại thích đến chơi nhà anh 
Năm? Anh Năm làm gì để chiều lòng anh Ba? Cái tính tốt của 
anh Năm gọi là gì? 

Cách ngôn: 


Dễ người dễ ta. 





Ï Bênh vực kẻ yếu 


Ta có sức khỏe hơn 
người, ta chẳng nên 
cậy khỏe mà ăn hiếp 
người. Ta phải đem 
sức khóe mà bênh vực 
kẻ hèn yếu. 





Tiểu dẫn. MỘT CẬU BÉ! CAN ĐẢM 


Mão lủi thủi cắp? sách đi về nhà một mình. Bỗng có mấy đứa 
vô cớ đến trêu ghẹo, rồi đuổi đánh. Mão kêu khóc rầm rĩ. Tí cũng 
đi học vừa về đến nơi, thấy có người ăn hiếp bạn, vội vàng chạy 
lại bênh. Tí cũng chẳng khỏe gì, nhưng hăng lên, xông vào đánh. 


1.Nhỏ. 2. Cặp. 
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Lũ trẻ kia phải bỏ chạy. Tí đến cầm tay Mão, bảo rằng: “Anh đừng 
sợ. Đã có tôi. Tôi đưa anh về nhà”. 

Tí thật đã hiểu cái bổn phận của kẻ mạnh là phải bênh vực 
kẻ yếu. 


CÂU HỎI: 

Mão đi đâu Uuê? Có mấy đứa bé đến làm gì? Tí chạy lại bênh bạn 
làm sao? Các anh cho Tí là người thế nào? Cái bổn phận của kẻ 
khỏe phải thế nào? 

Cách ngôn: 


Kẻ mạnh phải bênh vực kẻ yếu. 





¿. Giúp đỡ lỗn nhqu 


Anh em cùng học một trường phải giúp đỡ 
lẫn nhau. Khuyên bảo nhau đã là hay rôi, mà 
giúp đỡ lẫn nhau lại là hay hơn nữa. 

Tiểu dẫn. MỘT CẬU BÉ CÓ LÒNG 
HIẾU THẢO 

Ở trường chúng tôi có anh Ngọ rất tử 
tế. Lúc ở lớp, ai thiếu cái bút! chì hoặc cái 
thước, thì anh cho mượn. Lúc chơi ngoài 
sân, anh có cái gì cũng cho bạn chơi chung 





và không hề cãi nhau với ai bao giờ. Hôm 


Ngọ che dù đưa Năm về 


1. Cây viết. 
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nọ anh Ba ngã! (bổ), anh vội chạy lại đỡ dậy, rồi lau mặt và phủi 
quần áo hộ?. Hôm qua lúc tan học, trời mưa, Năm quên đem dù 
đi, anh bảo Năm cùng đi một dù với anh và đưa về tận nhà. 


Anh giúp được ai việc gì, thì anh không nề hà? bao giờ. 


CÂU HỎI: 

Anh Ngọ ăn ở uới chúng bạn thế nào? Ngọ giúp anh em những 
Uiệc gì? Sao các anh em thích chơi ưới Ngọ? 

Cách ngôn: 


Chị ngã em nâng. 








lỐ Nghĩa hợp quồn 


Học trò một trường phải coi nhau như ruột 
thịt một nhà. Phải quây quân đùm bọc lấy 
nhau; phúc cùng hưởng, họa cùng đau. 

Tiểu dẫn. ĐÀN QUA 

Thầy trò đi chơi, ngồi nghỉ chân trước 
cửa chùa. Thấy một người trèo lên cây gạo, 
định phá cái tổ! quạ. Có hai con quạ trong 
tổ bay ra kêu ầm ï lên. Một chốc° thấy bao 
nhiêu quạ tứ phía bay đến, xúm lại đánh 





: CS người kia bù cả đầu, toạc cả mặt phải vội 
Trèo lên cây phá tổ quạ vàng tụt xuống. 


1.Té. 2.Giùm. 3. Suy nệ. 4. Ổ. 5. Lát. 
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Thầy giáo thấy thế, nhân dịp (nhịp) bảo học trò rằng: “Lũ quạ 
biết bênh vực nhau như vậy, tức là cái nghĩa hợp quân đấy. Các 
con nên coi gương ấy mà bắt chước. Các con phải yêu mến giúp 
đỡ nhau, đùm bọc lấy nhau như con một nhà”. 


GIẢI NGHĨA: 


Họp quân: nhiều người hợp lại mà bênh vực nhau. 


CÂU HỎI: 

Thây trò ngôi nghỉ chân ở đâu? Thây trò trông thấy gì? Tại sao 
mà quạ kêu? Những qua kia bay đến làm gì? Thây giáo nhân dịp 
giảng cho học trò làm sao? 

Cách ngôn: 

Một cây làm chẳng nên non, 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 
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I:ÚP HŨNB ÂU 


⁄ 0/04- 
H0 TRÙ TÚT, HP TRÍ XẤU 


Chọn bạn mỏ chơi 


Anh em bạn học, ai hay thì ta năng lui tới 
và cố bắt chước lấy cái hay. Ai dở thì chớ 
nên gần, và cố làm điêu hay cho người ta 


Ni 
TH 


bắt chước. 

Tiểu dẫn. NGƯỜI HỌC TRÒ TỐT 

Anh Năm ở xa mà hôm nào đi học cũng 
đúng giờ. Ở lớp học, anh có ý tứ và chăm chỉ. 
Bài học bao giờ cũng thuộc, bài làm bao giờ 
cũng hay, nên anh được ngồi trên. Đến giờ 
nghỉ, anh chơi tử tế với cả mọi người. Buổi 
học tan, anh không chơi vơ vấn dọc đường. 
Ở nhà, lúc làm bài xong, anh lại giúp đỡ cha mẹ. 





Thầy giáo được một người học trò tốt như anh Năm, lấy làm 
vui vẻ. Mà chúng tôi được một người bạn tốt, cũng lấy làm sung 
sướng. Ai nấy cũng muốn bắt chước anh Năm, cố làm cho được 
hay như anh. 


CÂU HỎI: 

Ở lớp học, anh Năm đối ưới anh em thế nào? Ngoài sân chơi, 
anh đối ưới anh em thế nào? Lúc đi học uê, sao anh không chơi ở 
dọc đường? Tại làm sao các anh muốn bắt chước anh Năm? 


Cách ngôn: 


Gần đèn thì sáng. 
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„ Phởi sạch sẽ 


Ta phải giữ thân thể, quân áo, sách vở cho 
thật sạch. Có sạch thì người ta mới ưa. Bẩn 
thiu! (nhớp nhúa) thì ai cũng ghét. 

Tiểu dẫn. ĐỨA BÉ Ở SẠCH 

Khiết là một đứa bé ở sạch. Sáng dậy nó 
rửa mặt, rửa cổ, rửa tay. Rồi chải đầu, mặc 
áo, đi giày thật fiêm tất. 

Khi nó viết, nó giữ không để mực dây ra 
tay. Sách vở của nó bao bọc sạch sẽ. 





Khiết rửa mặt. Khi nó chơi, nó giữ gìn quần áo không để 


lấm, không làm rách. 


GIẢI NGHĨA: 


Tiêm tất: gọn gàng, tử tế. 


CÂU HỎI: 

Thằng Khiết thế nào? Sáng dậy sớm nó làm gì? Khi uiết bài, khi 
học hành xong, nó giữ gìn thế nào? Khi chơi bời nó giữ gìn quân 
áo thế nào? 

Cách ngôn: 


Đói cho sạch, rách cho thơm. 


1. Dơ dáy. 
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Đô vật xếp đặt có ngăn nắp, công việc 
làm ăn có trước có sau, thế là có thứ tự. 
Thứ tự là một tính tốt. Ta phải tập cho có 
thứ tự ngay từ lúc còn bé. 

Tiểu dẫn. ĐỨA BÉ CÓ THỨ TỰ 

Năm là một đứa bé có thứ tự. Áo treo 
trên mắc, đồ chơi nó xếp vào hòm), sách 
vở, bút, thước nó để trên bàn, hay xếp 
trong cặp; vật nào chỗ ấy, đâu vào đấy. 
Nên không hay mất mát bao giờ, và khi 





Năm xếp sách vào cặp cần dùng đến cái gì là thấy ngay”, không 
phải mất công, mất thời gian đi tìm. 


CÂU HỎI: 

Anh Năm xếp đặt đồ đạc thế nào? Anh Năm xếp đặt quân áo, 
đồ chơi, sách uớ ở đâu? Có thứ tự là thế nào? 

Cách ngôn: 


Việc làm phải có thứ tự. 


1. Rương. 2. Liền. 
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Lúc ta học, ta không nên 
đãng (lãng) trí. Ta phải chú 
ý vào lời thầy giảng, thì học 
mới chóng tấn tới. 

Tiểu dẫn. ĐỨA BÉ 
ĐÃNG TRÍ 





Sáu là đứa bé hay đãng 

trí. Ở lớp học, nó chỉ thích nói chuyện, hay là nghênh! ra ngoài sân. 

Sáng hôm nay, thầy giáo hỏi học trò: “Các anh có biết con vật 
nào là vật to hơn cả không?” 


Sáu không để tai nghe câu thầy hỏi, đứng dậy đáp ngay rằng: 
“Thưa thầy con ạ”. 

Anh em cười ầm lên. 

Thầy giáo cũng bật cười mà bảo rằng: “Mày là con vật à? Nếu 
mày học hành cứ lơ đễnh như thế, thì ngày sau dốt nát, cũng 
chẳng kém gì con vật”. 


CÂU HỎI: 

Ở lớp, thằng Sáu thích làm gì hơn để tai nghe lời thầy dạy? 
Thây giáo hỏi gì? Sáu đáp làm sao? Thây giáo bảo Sáu gì? 

Cách ngôn: 


Học mà không chú ý, thì chẳng học được gì cả. 
1. Vác mặt. 
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©Ẳj_ Phỏi lồm lụng 


Ở đời ai cũng phải làm. Có làm thì mới 
có ăn. Làm việc là bổn phận thứ nhất 
của người ta. 

Tiểu dẫn. AI AI CỮNG LÀM VIỆC 

Cha anh làm việc cả ngày ở ngoài đồng 
hay trong xưởng thợ. Mẹ anh bán hàng 
ngoài chợ. Chị anh coi sóc các anh và 
trông nom' cơm nước. 

Thợ nề làm nhà; thợ rèn rèn sắt; thợ 
đệt dệt vải; thợ may may quần áo. Thầy 
thuốc chữa bệnh; thầy giáo dạy học trò. 





Con ong gây (gầy) mật; con chim làm 

tổ? hay đi kiếm môi về nuôi con. 
Các anh xem có phải là muôn vật trong trời đất đều làm việc cả 
không. Các anh còn nhỏ, chưa làm được việc gì. Nhưng các anh 
cần phải học hành để ngày sau làm được việc bổ ích cho mình, 


cho xã hội. 


GIẢI NGHĨA: 


Xưởng: nơi có nhiều thợ làm việc. Gây: cũng nghĩa như làm. 


1.Pul. 2:6. 
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CÂU HỎI: 


Cha anh làm gì? Mẹ anh làm gì? Chị anh làm gì? Thợ nê, thợ 


rèn, thợ dệt, thợ may, thây thuốc, thây giáo làm gì? Con ong, con 


chim làm gì? Còn anh phải làm gì ngay từ bây giờ? 


Cách ngôn: 





Cha nói chuyện với con 





Có khó mới có miếng ăn. 


Phổi chăm học 


Ta phải chăm học. Không nên hơi váng 
đâu, số mũi đã lấy nê (cớ) mà xin nghỉ. 
Việc gì nên làm thì làm ngay, đừng để 
chậm trễ. 

Tiểu dẫn. BUỔI HỌC CUỐI CÙNG 


Một buổi chiều, cơm nước xong, thầy 
anh Sửu gọi anh mà bảo rằng: “Ta nghe 
trong mình nhọc mệt, mà mẹ con thì 
cũng già yếu rồi. Vậy từ mai trở đi thì con 
thôi học, ở nhà để giúp đỡ thầy mẹ”. 

Mấy lời nói đó làm anh Sửu buồn bã 
vô cùng. Từ khi anh đi học, nào có thiết gì 
đến học! Anh chỉ mê chơi, nay nghỉ, mai 


nghỉ. Bây giờ phải thôi học, thành ra dở dang, chẳng biết gì cả. Ấy 


cũng vì lúc anh đi học, anh không chuyên cần chăm chỉ nên mới 


chịu dốt cả đời. 
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CÂU HỎI: 

Cha anh Sửu bảo anh gì? Tại làm sao anh phải thôi học? Anh 
hối hận như thế nào? 

Cách ngôn: 


Có chăm học thì mới nên. 


Đứa học trò xấu làm 
phiên cho thầy và cho 
cha mẹ, làm gương xấu 
cho anh em bạn. Ta 
không nên chơi với nó. 





Đông đánh bạn 


Tiểu dẫn. ĐỨA TRẺ MẤT DẠY 

Thằng Đông là đứa trẻ hư lắm. Nó lơ đễnh và làm biếng nên 
học hành không tấn tới. Nó hay khoe khoang và kiêu ngạo, hay 
sinh sự cãi nhau với anh em, nên không ai muốn chơi với nó. 

Ở nhà, cha mẹ bảo nó điều gì nó cũng không nghe. Thằng 
Đông lại vô phép vô tắc, nói dối nói dá (trá), nên ai cũng ghét. 
Nếu nó không chịu sửa mình lại, thì ngày sau sẽ khổ đến thân. 


CÂU HỎI: 


Thằng Đông học hành thế nào? Nó ăn ở uới anh em thế nào? 
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Nó còn những tính xấu gì nữa? Nếu Đông không chịu sửa mình 
thì ngày sau thế nào? 
Cách ngôn: 


Gần mực thì đen. 


Người lườ? đã 
không làm được việc 
gì, lại còn ăn hại. Ai 
lườ? biếng thật là 
đáng khinh bỉ. 





Đông đi học trễ 


Tiểu dẫn. THẰNG LƯỜI 


Học trò đã vào học được một lúc rồi, mới thấy thằng Đông mở 
cửa vào. Nó đến trễ là vì nó ngủ trưa. Ấy là còn khá, có hôm nó 
còn giả ốm" để nghỉ học ở nhà. Nó lười biếng như thế cho nên 
đi học đã hơn sáu tháng, mà chưa đọc chưa viết được quốc ngữ. 
Thầy giáo quở phạt nó luôn. 


Nếu nó không chăm chỉ học, thì rồi nó chịu dốt suốt đời. 


1,2 Biếngnhác. 3.Làm. 4. Đau. 


58 Luân lý giáo khoa thư 


CÂU HỎI: 

Tại làm sao Đông đi học trễ? Có khi Đông giả làm gì để trốn 
học? Nếu không học thì ngày sau làm sao? 

Cách ngôn: 


Cần hữu công, hí vô ích. 





7 Không có thứ tự 


Đô vật để bê bộn, công việc làm hô đô, 
thế là không có thứ tự. Người không có 
thứ tự thường hay rối việc, mất thời giờ. 
Tiểu dẫn. ĐỨA BÉ' KHÔNG CÓ 
THỨ TỰ 
Thằng Lân là một đứa trể nết na, 
nhưng nó phải cái tật không có thứ tự. 
Trong phòng nó ở, đồ đạc, chăn? chiếu 
ngốn ngang. Quần áo bạ đâu bỏ đó. Giày 
thì chiếc ở gậm giường3, chiếc ở xó cửa. 
trên bàn, sách vở bề bộn, quyển! thì rách 





Đồ đạc ngồn ngang gáy, mất bìa, quyển thì nhọ nhem (lọ 
lem) những mực. Bình mực thì không có 
nắp, quản bút thì không có ngòi. 


1.Nhỏ. 2.Mềến. 3. Dướisàn. 4. uốn. 5. Viết. 
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Thằng Lân không có thứ tự như thế, nên lúc nó cần đến cái gì, 
phải tìm' mãi mới thấy. 


CÂU HỎI: 

Thằng Lân là đứa bé thế nào? Trong phòng nó, chiếu chăn đồ 
đạc thế nào? Quân áo thay ra, nó Uuút đâu? Sách uở nó hư hỏng thế 
nào? Bút mực nó để làm sao? 


Cách ngôn: 


Không có thứ tự, thì hay tốn công hỏng việc. 











Không có ý †ứ 


Không có ý tứ thường làm hỏng? (sai) 
việc, và có khi nguy đến thân. Vậy làm 
việc gì ta phải có ý tứ và cẩn thận. 

Tiểu dẫn. MỘT ĐỨA BÉ LƠ ĐÊNH 

Giáp có tính hay nghịch và làm cái gì 
cũng không có ý tứ. Ở bên láng giêng, 
người ta mua cát về đổ thành đống, để 
sắp làm nhà, Giáp đi qua hay nhảy vào 
giữa đống cát chơi. Một hôm, thợ nề đem 
vôi trộn với cát. Giáp không biết, cứ quen 
như mọi ngày, chạy từ xa nhảy vào đống 





Giáp nhảy vào đống vôi vôi, ngập quá đầu gối. Giáp không sao lôi 
1.Kiếm. 2.Hư. 3. Đĩnh. 
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chân lên được, kêu la rằm rĩ. Người láng giềng nghe tiếng, ra kéo 
nó lên, quần áo lấm bết những vôi. Về nhà, cha mẹ trông' thấy, 
mắng đánh, Giáp kêu van xin chừa, từ nay không dám lơ đễnh? 
như thế nữa. 


CÂU HỎI: 

Giáp có tính xấu gì? Tại sao nó nhảy uào đống Uôi? Nó nhảy uào 
đống Uôi rồi thế nào? Cha mẹ nó thấy thế thì làm gì? 

Cách ngôn: 


Làm việc gì cũng phải có ý tứ. 


l Tính ương ngẹnh 


Đứa trẻ ương 
ngạnh là đứa trẻ 
làm cái gì cũng 
tự ý mình, ai nói 
thế nào cũng 
không được. 





Ương ngạnh thì 
ai cũng ghét. 

Ta nên nghe lời những bậc phụ huynh dạy bảo, thì rôi mới 
nên được người ngay lành. 


Tiểu dẫn. MỘT ĐỨA TRẺ ƯƠNG NGẠNH 


1.Ngó. 2.Đĩnh. 3. Tánh. 
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Ngọ là đứa trẻ tỉnh nhanh (lanh), nhưng tính hay ương ngạnh. 
Nó đã làm cái gì, thì ai bảo nó làm sao nó cũng không nghe. Đã 
nhiều lần ở nhà bị cha mẹ đánh mắng vì nỗi cứng đầu cứng cổ. 

Một hôm, đang buổi học, nó nói chuyện. Thầy giáo bảo ngồi 
im', nhưng nó cứ nói. Thầy bắt nó đứng dậy, nó không đứng. 
Lúc tan buổi học, nó phải phạt ở lại hơn nửa giờ mới được về. 
Nếu nó cứ ương ngạnh như thế, rồi có ngày phải đuối, không 
được học nữa. 


GIẢI NGHĨA: 


Phụ huynh: phụ là cha, huynh là anh. Nói rộng là bậc ngang 
với cha với anh mình. 


CÂU HỎI: 
Ngọ có tính xấu gì? Tại làm sao ở nhà cha mẹ nó hay đánh 
mắng nó? Một hôm, tại sao nó phải phạt? 


Cách ngôn: 


Cá không ăn muối cá ươn. 


] 


Những đứa trẻ hay khoe khoang và hợm mình thì thật là dớm° 


h9 


Tính khoe khoơng vò hợm mình2 

và khó chịu. Những kẻ như thế thì không ai ưa, mà ai cũng 
khinh bi. 

1.Nín lặng. 2. Kiêu căng. 3. Rởm. 
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Tiểu dẫn. 
MỘT ĐỨA TRẺ 
HỢM MÌNH 






: ' im 


đit sÑ Hs 


ã 






Dần là con 






ông Bá, nhà giàu. 
Một hôm, Dần 

Anh em bỏ Dần một mình đóng quần áo 
vào, rồi đi ra đường, có ý khoe mình có quần áo đẹp. Gặp lũ anh 
Tí là bạn học, đến rủ Dần đi chơi. Dần lên mặt, nói rằng: “Chúng 


1” 


bay ăn mặc như thế kia, tao thèm chơi với chúng bay!”. Bọn anh 
Tí mắng lại rằng: “Mày tưởng mày có quân lành áo tốt, là mày 
hơn người hay sao? Mày là một thằng hợm mình chơi với các 
công tử”. Nói xong, bọn anh Tí đem nhau đi chơi, chuyện trò vui 


vẻ, để Dần lủi thủi với cái hợm của mình. 


GIẢI NGHĨA: 
Dởm: làm cái gì đáng chê cười. Hợm mình: cậy mình có quần 
áo đẹp hay có nhiều tiền của mà lên mặt. Công tử: con các quan. 


CÂU HỎI: 
Tí rú Dân đi đâu? Dân nói thếnào? Bọn anh Tí mắng lại thế nào? 
Cách ngôn: 


Chớ nên khoe mình. 
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Ỉ Ø Tính nhót† sợ 


Tại làm sao mà người 
ta hay sợ? Sợ là tại 
có tính nhu nhược 
và không chịu nghĩ. 
Vậy khi có cái gì làm 





cho ta sợ, thì ta hãy 
Mẹ sai Ba ra vườn xét xem có thật đáng 
sợ không đã, đừng có 

sợ hão mà người ta chê cười. 


Tiểu dẫn. THẰNG BÉ NHÚT NHÁT 

- Ba, ra vườn lấy cái rổ đem vào đây cho tao. 

- Thưa mẹ, con sợ lắm. 

- Sợ cái gì? 

- Trời tối, con sợ ma. 

- Ai bảo mày có ma? Ma ở đâu? Chỉ nói nhằm thôi. Đi ra xách 
cái rổ vào đây cho tao. Con trai đâu mà nhát (non gan) thế. 


Ba nghe lời mẹ, chạy ra vườn lấy cái rổ vào, ra dáng bạo dạn lắm. 


GIẢI NGHĨA: 


Nhu nhược: nhu là mềm, nhược là yếu. Nhu nhược là hèn yếu, 
không có can đảm. 
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CÂU HỎI: 

Mẹ Ba bảo Ba gì? Ba trả lời thế nào? Nhát sợ là thế nào? Không 
nhát gọi là gì? 

Cách ngôn: 


Đứa trẻ có can đảm không bao giờ sợ cái không đáng sợ. 


Nói dối là bụng 
nghầ một đàng, 
mồm! nói một nẻo. 
Ta không nên nói 
dối bao giờ. Nói dối 





là một tính rất xấu. 


he 


_ẤT kêu #9ng 


Tiểu dẫn. ĐỨA TRẺ NÓI DỐI 

Ất là con người hàng nước” ở trên bờ đê. Nó có tính hay nói 
dối. Đã nhiều lần nó kêu cháy để đánh lừa? người mà cười. Một 
hôm, cha mẹ nó đi vắng, lửa bốc lên cháy nhà. Nó chạy vào trong 
làng kêu cháy rầm lên. Nhưng người ta tưởng là nó lại nói dối để 
đánh lừa, cho nên không ai ra cứu. Đến khi biết là cháy thật, thì 
chữa không kịp nữa. Bấy giờ, Ất mới biết nói dối là hại và thiệt 
cho mình. 


1.Miệng. 2. Bán quán. 3. Nói gạt. 
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CÂU HỎI: 

Ất có cái tính xấu gì? Tại sao khi Ất kêu cháy không ai ra cứu? 
Sự nói dối thiệt hại thế nào? 

Cách ngôn: 


Một lời nói dối, sám hối bảy ngày. 


Ï_‹} Tính nói xốu 


Đem chuyện xấu của 
người ta ra mà nói làm 
cho người ta mất danh 
giá, là mình xấu bụng 
không có độ lượng. 


Ta chớ nên nói xấu 





Ông Mậu nói chuyện anh Bính ai bao giờ. 


Tiểu dẫn. MỘT ĐỨA TRẺ HAY NÓI XẤU 

Một hôm, ở nhà ông Mậu có mấy người đang ngôi uống nước, 
nói chuyện. Ông Mậu trông thấy anh Bính đi qua cửa, mới trỏ 
mà nói rằng: “Thằng bé kia là con ông Hai ở gần đây. Nó ngoan', 
lại học giỏi nữa. Nghe đâu thầy giáo khen nó lắm”. Anh Ngọ ngồi 
gần đấy, thấy cha khen anh Bính, liền nói rằng: “Cha đừng tưởng 
Bính học giỏi đâu, vừa hôm kia đây, nó không thuộc bài bị thầy 
mắng. Người ta lại còn nói nó có tính tham ăn nữa đấy”. 


1. Nết na. 
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Ông Mậu trừng mắt lên, mắng Ngọ rằng: “Không biết chuyện 
thằng Bính thật hư thế nào, nhưng hãy biết mày nói xấu nó, mày 
là một đứa hư rồi. Mày hãy giữ mình mày cho trong sạch, chớ 
nên nói xấu người ta”. 


GIẢI NGHĨA: 


Độ lượng: bụng rộng rãi. 


CÂU HỎI: 

Ông Mậu trông thấy Bính đi qua của, nói thế nào? Ngọ thấy cha 
khen Bính, nói thế nào? Ông Mậu mắng con thế nào? 

Cách ngôn: 


Soi chân mình rồi hãy soi chân người. 


1 6 Tính móch lẻo 


Đứa trẻ hay mách lẻo làm cho anh em bạn phải phạt, là đứa 
trẻ bụng dạ hèn mạt, làm điều đáng khinh bỉ. Ta không nên 
mách lẻo. 

Tiểu dẫn. MỘT ĐỨA TRẺ XẤU BỤNG 

Anh Nhị nghỉ học một ngày, hôm sau đến trường nói dối thầy 
rằng: “Hôm qua con sốt', không đi học được”. Nghiêm ngồi ở cuối 
lớp, muốn làm cho Nhị phải phạt, đứng dậy mách: “Thưa thây, 


1. Nóng lạnh. 
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anh Nhị nói dối 
đấy ạ, hôm qua 
con trông thấy 
anh ấy đi câu với 
một người nữa ở 
ngoài sông”. Thầy 





giáo ngoánh lại 
mắng Nghiêm 
rằng: “Tao có hỏi mày đâu, mà mày nói? Thằng Nhị nói dối có tội 
đã đành, nhưng mày mách lẻo như thế thì mày là đứa uô hạnh”. 
Cả lớp nhìn Nghiêm ra dáng khinh bỉ lắm. Nghiêm thẹn đỏ mặt, 


cúi gầm đầu xuống. 


GIẢI NGHĨA: 


Vô hạnh: vô là không, hạnh là nết tốt; nghĩa là không có nết tốt. 


CÂU HỎI: 

Nhị nghỉ học một ngày nói uới thây thế nào? Nghiêm đứng dậy 
nói gì? Thây mắng Nghiêm làm sao? 

Cách ngôn: 


Việc mình mình biết, việc người người hay. 
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'Ấ_ Tính hoy chế nhợo (nhợo cợ}) 


Ta chớ nên chế 
nhạo ai bao giờ. 
Khi ta thấy ai gặp 
việc chẳng may, 
thì ta phải săn sóc 





SN 22 0Ế2 : hỏi han, tìm cách 

Đinh cười Giáp Anh em cười Đinh giúp đỡ người ta. 
Như vậy mới là 
phải đạo người. 

Tiểu dẫn. ĐỨA TRẺ HAY CHẾ NHẠO 

Giờ nghỉ học, học trò ra chơi ngoài sân, Giáp chạy vấp ngã, 
ngã vào một cái cây, đứng ôm bụng mà khóc. Anh Nhân và mấy 
người nữa chạy lại săn sóc hỏi han. 

Đinh thấy thế thì đứng cười và lại chế Giáp rằng: “Anh đau 
bụng đấy à? Sao lại kêu khóc thế?”. Chẳng ngờ một lát, Đinh cũng 
trượt chân ngã, đứng nhăn nhó kêu đau. Anh em thấy thế, ai cũng 
cười chế lại rằng: “Thế bây giờ anh đau răng đấy à?”. 

Đinh vừa mới chế Giáp xong, bây giờ lại bị người ta chế mình, 
thật là đáng kiếp. 


CÂU HỎI: 

Tại làm sao mà Giáp khóc? Bọn anh Nhân đến làm gì? Đinh 
trông thấy Giáp khóc thì nói gì? Đến khi Đinh ngã thì anh em bạn 
nói thế nào? 
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Cách ngôn: 


Cười người hôm trước, hôm sau người cười. 





Anh em, ai được sung 










sướng thì ta mừng; 
bạn hữu ai học hành 
được tấn tới thì ta 


cễ 1) 





+3|<HM: ký 
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kh," ‹ v21. ®M j 
ch =.nun R vui. Ta chớ nên ghen 


tị (ghen ghét) với ai, 
chớ nên đem lòng 


Mão ghen với em 


làm hại ai bao giờ. 

Tiểu dẫn. MỘT ĐỨA TRẺ HAY GHEN 

Mão thấy mẹ yêu em hơn mình, ra bộ ghen tị. Bà mẹ biết ý mới 
gọi Mão mà bảo rằng: “Em nó còn dại, chưa biết gì, cho nên mẹ 
phải yêu nó, chiều nó. Con thì đã lớn rồi, đã biết nghĩ, có lẽ nào 
lại muốn mẹ coi cũng như đứa con nít hay sao. Thế mà bao giờ 
con thấy mẹ yêu em, thì con lại có ý không vui là nghĩa làm sao? 
Con phải biết rằng; ghen tị như thế là một thói xấu, phải chừa đi 
mới được”. 


CÂU HỎI: 

Mão thấy mẹ yêu em thì ra bộ làm sao? Bà mẹ gọi Mão mà bảo 
gì? Tính ghen là thế nào? 

Cách ngôn: 


Ghen ghét là một thói xấu. 
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Khi ta nói điều gì, 
hay làm việc gì, ta 
phải giữ mình, đừng 
có nóng nảy, tức 
giận. Tức giận lên 
thì thường quên mất 





cả lẽ phải, và có khi 


Đinh bị ong đốt 


1? 


sinh ra làm xằng!'”. 
Tiểu dẫn. VÌ TỨC GIẬN MÀ BỊ ONG ĐỐT 
Đinh ra chơi ngoài vườn, thấy ở bụi cây có cái hoa đẹp, chạy 
lại hái, để vào mũi ngửi. Chẳng ngờ có con ong ở trong hoa?, đốt? 
ngay vào cằm, rồi bay đi mất. Đinh tức giận đuổi theo đánh con 
ong. Bỗng thấy gần đấy có tố! ong, càng giận thêm, liền lấy hòn 
đá ném vào giữa tổ. Đàn ong bay ra, xúm lại đốt Đinh sưng cả 
mặt. Ấy cũng vì tức giận mà thành phải chịu đau. 


CÂU HỎI: 

Đỉnh trông thấy gì ở bụi cây? Khi bị ong đốt thì nó làm gì? Khi 
Đỉnh cầm đá ném uào tổ ong thì bị làm sao? 

Cách ngôn: 


No mất ngon, giận mất khôn. 


1.Quấy. 2.Bông. 3.Chích. 4. Ổ. 
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Tàn bạo là một tính xấu, người ta đối 
với kẻ hèn yếu hay giống súc vật, bao 
giờ cũng phải nhân từ thì mới phải đạo. 
Tiểu dẫn. MỘT ĐỨA TRẺ TÀN BẠO 
Một hôm, Định trông thấy con chó 
nhà láng giềng chạy vào nhà mình, nó 
liên đóng cửa lại, rồi lấy gậy đuổi đánh. 
Con chó kêu rầm lên và chạy đánh đổ 
vỡ' cả đồ đạc. Định thấy vậy lại càng 
đuổi đánh mãi. Sau con chó tức lên, 
nhảy vào cắn chân Định một miếng 





thật đau. Định ngồi ôm chân mà khóc. 


— Định đánh con chó 


GIẢI NGHĨA: 


Nhân từ: Hiền lành, ăn ở có lòng thảo. 


CÂU HỎI: 
Khi Định trông thấy con chó chạy uào nhà mình, thì làm thế 
nào? Định lấy gì mà đánh con chó? Con chó tức lên làm thế nào? 


Cách ngôn: 


Ta chớ nên tàn bạo. 


1. Bể. 
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Những đứa độc ác thì ai 
cũng ghét. Bé mà độc ác 
thì lớn lên thành ra người 
bất nhân. 

Tiểu dẫn. MỘT ĐỨA 
ĐỘC ÁC 





Thằng Quý là một đứa 
độc ác, chơi với ai chỉ tìm cách hại người ta. Một hôm, ở lớp học, nó 
lấy bút! của Nhân ngồi bên cạnh, cắm vào khe bàn, làm cho ngòi 
bút quần lên. Đến khi thầy giáo bảo học trò viết ám tả, Nhân cầm 
đến bút viết thì thấy ngòi hỏng, không biết thế nào, mới ngồi khóc. 

Trước thầy giáo đã trông? thấy thằng Quý nghịch bút lúc ấy 
mới biết là bút của Nhân, bèn gọi Quý lên mắng và bắt phạt, rồi 
lấy ngòi bút khác cho Nhân. 


GIẢI NGHĨA: 


Bất nhân: Bất là chẳng, nghĩa là bạc ác, không lương thiện. 


CÂU HỎI: 

Thằng Quý có tính xấu gì? Nó lấy bút của Nhân làm gì? Nhân 
thấy bút hỏng thì làm gì? Thầy giáo mắng Quý làm sao? 

Cách ngôn: 


Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. 
1.Viết. 2.Ngó. 3. Kêu. 
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ỦN PHẬN BÚI VI ñIA TP 


ÏỞ Cia tộc 


Gia túc là 
nhà, thì có 
ông bà, cha 
mẹ và anh 
em, chị em. 


Tộc túc là họ, 





thì bên nội có 
chú, bác, cô, 
thím, anh em, chị em con chú, con bác; bên ngoại có cậu, mợ, dì 
và anh em, chị em con cô, con cậu và đôi con di. 

Vậy gia tộc là chỉ gồm cả những người cùng chung một 
máu mủ. 

Người gia tộc ở với nhau, phải thương yêu nhau, bênh vực 
nhau và giúp đỡ nhau. Những cách ăn ở với nhau như thế, tức là 
bồn phận của mọi người ở trong gia tộc. 

Tiểu dẫn. SỰ LIÊN LẠC Ở TRONG GIA TỘC 

Huyên hỏi Kính rằng: “Hôm nọ thầy giảng bài, ví những người 
trong gia tộc như những viên gạch xây từng, là ý nghĩa làm sao? 
Như tôi mà lại ví với viên gạch, thì lẽ là gì?” 

Kính trả lời rằng: “Anh không hiểu thầy nói thế là nói thí dụ à? 
Ý thầy nói rằng: Gạch để rời từng hòn thì không được việc gì, thế 
mà lấy vôi xây với nhau thành tường, làm thành nhà, thì che chở 
cho người ta được khỏi nắng mưa gió bão. Người ta cũng vậy, lẻ 
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loi một mình, thì không làm gì được, hội họp với nhau thành gia 
tộc, thì có thế lực mạnh”. 


GIẢI NGHĨA: 


Bên nội: họ bên cha. Bên ngoại: họ bên mẹ. 


CÂU HỎI: 

Gia là gì? Tộc là gì? Người trong một gia tộc có những ai? Những 
người trong gia tộc phải ăn ở uới nhau thế nào? Huyên hỏi Kính 
gì? Kính trả lời làm sao? 

Cách ngôn: 


Máu chảy ruột mềm. 


“. Bổn phên làm con 


Kể từ khi con mới 
sinh ra cho đến khi 
khôn lớn, cha mẹ 
phải nuôi nấng, 
công trình kể biết 
bao nhiêu! Mẹ thì 





Thằng Ba yế nuôi con, bông 


bế nâng nu, phải 
chịu nhiều điều cực khổ. Cha thì đi làm lụng vất vả để lo cho 
con được no ấm. Cha mẹ lại dạy bảo con và cho con đi học để 
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mở mang trí tuệ. Vậy bồn phận con là phải thờ cha mẹ cho trọn 
chữ hiếu. 

Tiểu dẫn. CÔNG CHA MẸ 

Thằng Ba yếu. Cha mẹ nó phải chăm nom thuốc thang cho nó. 
Một hôm, cơn sốt! đã lui, nó trông thấy cha mẹ nó ra dáng lo sợ 
buôn rầu. Nó mới nghĩ bụng rằng: “Cha mẹ thương ta hết lòng 
như thế, vậy mà khi ta khỏe mạnh, có giúp đỡ cha mẹ được việc 
gì, thì đã kể công. Rõ thật là: 


Cha mẹ nuôi con bằng trời, bằng bể, 
Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày. 
Cha mẹ nuôi con công trình khó nhọc biết bao, đạo làm con 
há lại không mong? báo đền chút đỉnh. Vậy từ rày trở đi, ta phải 
ăn ở cho trọn chữ hiếu để cho cha mẹ được thỏa lòng”. 


Ba nghĩ như thế rôi thì thấy trong người khoan khoái như đã 
làm được điều gì rất hay, rất phải vậy. 


CÂU HỎI: 

Cha mẹ nuôi con thế nào? Con phải ở ưới cha mẹ làm sao? 
Thằng Ba nghĩ gì? Nó định bụng như thế nào? Nghĩa câu tục ngữ 
nói trong bài là thế nào? 

Cách ngôn: 


Vị nhân tử chỉ ư hiếu. 


1. Cơn nóng lạnh. 2. Trông. 
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©* Yêu mến cho mẹ 


Cha mẹ sinh ra 
con tất là yêu mến 
con. Vậy kẻ làm 
con phải yêu mến 
cha mẹ. Yêu mến 


cha mẹ, tức là 





hiếu với cha mẹ. 

Hiếu là một 
điều quan trọng trong luân lý của ta. Vậy đạo làm con phải lấy 
chữ hiếu làm đầu. 

Tiểu dẫn. NGUYÊN ÁNG 

Ông Nguyễn Áng người tỉnh Nghệ An, thờ mẹ rất có hiếu. 

Một hôm, hai mẹ con đang gặt lúa ở dưới chân núi, bỗng có 
con cọp trong bụi cây nhảy ra vô mẹ. Ông liền cầm đòn xốc xông 
vào đánh cọp. Cọp kia tuy khỏe, nhưng ông liều chết, đánh hăng 
dữ lắm, nên cọp phải bỏ chạy. Mẹ ông bị nhiều vết thương, ông 
cõng về thuốc thang nuôi nấng suốt một năm trời mới khỏi. 

Thế mới hay không có gì mạnh hơn cái lòng hiếu của người 
con được. 


CÂU HỎI: 


Trong luân lý ta lấy gì làm trọng hơn cả? Tại làm sao con phải 
yêu cha mẹ? Ông Nguyễn Áng, một hôm đang đi gặt Uới mẹ, có con 
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cọp đến làm gì? Ông liều chết cứu mẹ thế nào? Các anh cho ông là 
người thế nào? 
Cách ngôn: 


Hiếu ư thân, sở đương thức. 


“1 Phải tôn kính và vông lời cho mẹ 


Tôn kính cha mẹ là 
phải giữ lễ phép với 
cha mẹ. Cách ăn nói, 
lúc đứng ngôi, phải 
giữ gìn ý tứ, không 
làm điều gì mất lòng 
và trái ý người. 

Vâng lời cha mẹ là khi cha mẹ bảo điêu gì thì phải nghe, không 





được cưỡng lại. Cha mẹ là người đã trải việc đời, dạy bảo ta điều 
gì, là mong cho ta hay. Vậy ta phải vâng lời cha mẹ. Người con 
biết tôn kính và vâng lời cha mẹ, là người con có hiếu. 

Tiểu dẫn. CHUYỆN VUA TRẦN ANH TÔN 


Đời xưa, vua Trần Anh Tôn, nhân ngày tết Đoan Ngọ, uống rượu 
say, bỏ việc triều chính. Thái thượng hoàng đến thăm, thấy vậy, 
tức giận bỏ về. Khi vua Anh Tôn tỉnh rượu, biết mình có lỗi, vội 
vàng làm biểu đem dâng Thái thượng hoàng, rồi lạy phục xuống 
sân mà tạ tội. Thái thượng hoàng quở mắng rằng: “Con rượu chè 
như thế, thật là trái đạo làm vua. Từ rày phải chừa rượu đi”. Từ đó 
Anh Tôn vâng lời vua cha dạy, không dám uống rượu nữa. 
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Ấy, bậc đế vương còn giữ đạo hiếu như vậy, huống chỉ ta lại 
không biết tôn kính và vâng lời cha mẹ hay sao? 


GIẢI NGHĨA: 


Thái thượng hoàng: ông vua đã nhường ngôi cho con rồi. 


CÂU HỎI: 

Tôn kính cha mẹ là thế nào? Vâng lời cha mẹ là thế nào? Vua 
Anh Tôn một hôm say rượu thế nào? Thái thượng hoàng thấy uậy, 
làm gì? Lúc tỉnh rượu, uua Anh Tôn làm gì? 

Cách ngôn: 

Bất đắc hồ thân, bất khả dĩ vi nhân 
Bất thuận hồ thân, bất khả dĩ vi tử. 


©ỒÌ` Biết ơn cho mẹ 


Phàm người nào 
đã biết kính yêu 
cha mẹ tất là 
biết ơn cha mẹ. 
Cha mẹ sinh 
ra mình, nuôi 





Quạt nồng ấp lạnh nâng mình, khó 

nhọc biết bao 

nhiêu, lại lo cho mình nên người tử tế, thì công sức ấy kể sao cho 
xiết được. Vậy kẻ làm con phải dốc lòng báo ơn cha mẹ. Lúc nhỏ, 
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thì sự biết ơn chỉ cốt ở cách vâng lời và lòng yêu mến. Nhưng khi 
lớn lên, cha mẹ già cả thì phải hết lòng phụng dưỡng: sớm thăm, 
tối hỏi, com ngon, canh ngọt, quạt nông, ấp lạnh. Chỉ có những 
quân vô học, đê hạ như loài vật, thì mới quên ơn cha mẹ. 

Tiểu dẫn. CHUYỆN NGƯỜI HOÀNG HƯƠNG 


Xưa có người Hoàng Hương ở với cha mẹ thật là hiếu thảo. Lúc 
mới lên chín tuổi đã biết qua nông ấp lạnh cho cha mẹ. 

Khi lớn, tuy làm nên quan to, cũng vẫn một niềm hầu hạ cha 
mẹ rất là cung kính, chớ không sai bảo đây tớ mấy khi. Bổng lộc 
được bao nhiêu, chỉ cốt đem về để phụng dưỡng cha mẹ. Gặp khi 
mẹ ốm, chính ông đi sắc thuốc và săn sóc luôn bên giường, suốt 
đêm không ngủ. Ông ăn ở với cha mẹ hiếu hạnh như thế, mà đến 
lúc cha mẹ mất, vẫn còn nhắc nhớ luôn, hình như chưa đủ báo 
đền được cái ơn nghĩa của cha mẹ. 


GIẢI NGHĨA: 


Quạt nông, ấp lạnh: nông là nóng. Quạt nồng ấp lạnh nghĩa 
là khi nóng thì quạt cho mát, khi lạnh thì nằm trước cho ấm chỗ. 


CÂU HỎI: 

Công trình cha mẹ nuôi nấng con như thế nào? Con phải tỏ 
lòng biết ơn cha mẹ thế nào? Hoàng Hương lúc mới lên chín đã 
biết thờ phụng cha mẹ làm sao? Lúc lớn, săn sóc đến cha mẹ 
thế nào? 


Cách ngôn: 


Sự phụ mẫu năng kiệt kỳ lực. 
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Phụng dưỡng chơ mẹ khi giò yếu 


Khi cha mẹ già 
yếu, tất phải 
TIưƠng cậy vào 
con, vậy kẻ 
làm con phải 





+ ty nuôi nấng và 
Mao Nhung bưng cơm lên cho cha mẹ đỡ đần người 
cho trọn đạo. 
Cha mẹ ngày càng già yếu, thì ta lại càng phải trông nom, săn 
sóc bội phân. Không cứ giàu, khó, sang, hèn, bao giò ta cũng 
phải lấy sự thành kính mà thờ phụng cha mẹ. 
Tiểu dẫn. MAO NHUNG NUÔI CHA MẸ 
Người Mao Nhung đời xưa, nhà nghèo phải đi làm thuê làm 
mướn, để lấy tiền nuôi cha mẹ. Một hôm có người bạn đến thăm, 
thấy anh ta đi làm thịt gà, thì ngỡ rằng làm để thết đãi mình. 
Nhưng đến lúc dọn cơm ra, thì chỉ thấy cà với rau luộc mà thôi. 
Người bạn không hiểu anh ta làm gà để làm gì, trông ra thì thấy 
mâm cơm bưng lên cho cha mẹ ăn, có cơm trắng với thịt gà. Bấy 
giờ người bạn mới rõ Mao Nhung là con chí hiếu, biết chịu sự 


kham khổ, để miếng ngon, miếng lành mà nuôi cha mẹ. 


GIẢI NGHĨA: 
Phụng dưỡng: kính thờ, nuôi nấng. Bội phần: gấp hơn lên mấy 
lần. Chí hiếu: rất có hiếu. 
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CÂU HỎI: 

Khi cha mẹ già yếu, con cái phải thờ phụng thế nào? Một hôm, 
người bạn đến nhà Mao Nhung, thấy anh ta làm gì? Trước nghĩ 
bụng làm sao? Sau thấy thế nào mới hiểu Mao Nhung là người 
chí hiếu? 

Cách ngôn: 


Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. 


Ấ_ Chéu đối với ông bò (mệ) 


Người con đã có hiếu với cha mẹ tất là 
kính mến ông bà (mệ), bởi vì ông bà 
sinh ra cha mẹ, cũng như cha mẹ sinh 
ra mình vậy. Có lẽ nào mình kính 
mến cha mẹ, mà lại không kính mến 
ông bà. Vả lại, ông bà bao giờ cũng 
thương yêu cháu. Vậy thì các cháu há 
lại không nên kính yêu ông bà cho hết 
bồn phận hay sao? 


Tiểu dẫn. LÝ MẬT NUÔI BÀ 





Lý Mật nuôi bà 


Lý Mật mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ bỏ 
đi lấy chồng. Bà nuôi cho ăn học thành người có danh uọng 
thời bấy giờ. Vua triệu ra làm quan, nhưng ông từ chối không 
nhận, vì ở nhà còn bà già đã ngoài chín mươi tuổi và đau yếu 
luôn, mà chỉ trông cậy vào một mình ông. Lý Mật thờ bà rất 
hiếu thảo. Gặp khi bà đau, thì trông nom thuốc thang, thức 
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luôn mấy đêm không ngủ. Có người thấy thế, khuyên ông nên 
giữ gìn thân thể. Ông nói rằng: “Cha tôi mất sớm, bà tôi nuôi 
tôi từ lúc còn nhỏ dại, không có bà tôi, thì ngày nay không có 
tôi, mà bà tôi thì không ai giúp đỡ nuôi nấng. Vậy tôi phải hết 
lòng với bà tôi”. 

Quả nhiên, Lý Mật nuôi bà đến lúc bà mất, hết tang, rồi mới 


chịu ra làm quan. 


GIẢI NGHĨA: 
Người có danh vọng: Người có tiếng đức hạnh, ai cũng kính phục. 


CÂU HỎI: 
Tại làm sao ta phải kính mến ông bà? Ai nuôi ông Lý Mật lúc 
thuở nhỏ? Lúc trưởng thành ông phụng dưỡng bà ông thế nào? 
Cách ngôn: 


Cháu phải kính mến ông bà cũng như cha mẹ. 


Š Thờ phụng tổ tiên 


Người ta ai cũng có tổ tiên. Tổ tiên là cái gốc gia tộc nhà mình, vì 
trước khi có cha mẹ, có ông bà, thì phải có tổ tiên. 

Tổ tiên trước đã phải làm lụng khó nhọc mới gây dựng nên cái 
cơ nghiệp nhà mình. Vậy nên con cháu, ai cũng phải nhớ đến cái 
công đúc ấy mà cố sức ăn ở cho phải đạo, để khỏi phụ lòng các 
đấng tiên nhân. 
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Ở nước ta, nhà 
nào cũng có bàn 
thờ ông bà vải, 
những ngày tuân 
tiết và ngày giỗ 
chạp, con cháu 
tụ hội đông đúc, 





hương hoa cúng 
vái, rất là thành kính. Mỗi năm lại mấy kỳ đi tảo mộ, nghĩa là 
đi sửa sang mô mả của tổ tiên. Thật là một cái tục rất hay để tỏ 
lòng kính nhớ tổ tiên vậy. 

Tiểu dẫn. LÒNG NHỚ TỔ TIÊN 

Đời vua Minh Mạng có một người ở Bắc Kỳ đỗ cử nhân, được 
bổ vào làm hành tấu trong kinh. Nhưng vì nhà nghèo và không 
quen biết ai, cho nên mãi không được thăng bổ chức khác. Người 
ấy làm hành tấu đến mười lăm, mười sáu năm trời, lương bổng 
không đủ ăn, mà muốn về cũng không được. Tình cảnh tuy khổ 
sở như thế, mà đến những ngày giỗ ông cha, cũng cố dành được 
ít tiền, mua hương hoa bày lên cúng lễ. 

Một hôm, gặp ngày giỗ cha, người ấy đặt đồ cúng xong, ngồi 
ngâm thơ mà khóc. Chợt khi vua vi hành, đi qua đến cửa, nghe 
thấy than khóc, mới vào hỏi: 

“Sao mà thầy than khóc như thế?” 

Người ấy nói rằng: “Hôm nay là ngày giỗ cha tôi. Tôi học hành 
đã đỗ lên được, mà bao nhiêu lâu nay, không làm nên gì cho vẻ 
vang đến ông cha, thậm chí đến ngày giỗ cha, cũng không có gì 
mà cúng, cho nên tôi nghĩ mà tủi thân, ngâm mấy câu thơ cho 
giải phiền”. 
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Vua nói: “Tôi là người làm việc ở trong Nội, có được thân với các 
cụ thượng, vậy thầy có muốn gì, tôi có thể giúp cho thầy được”. 

Người kia nói: “Tôi chỉ muốn triều đình cho tôi về quê hương 
để kiếm nghề làm ăn phụng thờ tổ tiên”. 

Vài hôm sau, người ấy quả nhiên nhận được giấy trong bộ cho 
về quê quán. Về đến nhà, lại liên tiếp được sắc nhà vua bổ cho đi 
làm quan to. 

Ây cũng vì người ấy có lòng hiếu nghĩa mà cảm động được lòng 
vua và được hiển vinh. 


GIẢI NGHĨA: 

Tiên nhân: người sinh ra đời trước, tức là tổ tiên mình. Tuần 
tiết: ngày tết, ngày lễ trong năm. Hành tấu: người đỗ cử nhân vào 
trong kinh (Huế) để tập sự ở các bộ. Vi hành: đi lén, nói vua ra 
ngoài chơi, không cho ai biết. 


CÂU HỎI: 

Gia tộc bởi đâu mà ra? Tại làm sao mà ta phải nhớ công đúc tổ 
tiên? Ở nước ta thờ cúng tổ tiên thế nào? Người hành tẩu ở Huế 
thế nào? Đến ngày giỗ cha, người ấy làm gì? Tại sao mà người ấy 
được làm quan? 

Cách ngôn: 


Bất vong kỳ bổn. 
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` 7 Tỉnh anh em chị em †rong nhờ 





Bỏ mình cứu em 


Anh em, chị em là cùng cha mẹ sinh ra, đêu là khí huyết cha mẹ 
mình cả. 

Anh em chị em ở với nhau một nhà, từ lúc nhỏ dại cho đến lúc 
khôn lớn, khi buôn bực, lúc vui vẻ, trò chuyện chơi bời, không 
lúc nào là lúc không có nhau. Bởi vậy không có ai thân ái bằng 
anh em và chị em một nhà. 

Vậy nên anh em, chị em phải thương yêu nhau. Ở trong nhà 
thì nhường nhịn nhau, có ăn cùng ăn, có chơi cùng chơi, đừng 
có ganh tị nhau mà sinh ra mất hòa mục và lại làm phiên lòng 
cha mẹ. 


Tiểu dẫn. TRIỆU HIẾU CỨU EM 


Cuối đời Vương Mãng, thiên hạ loạn lạc, người đói khát ăn thịt 
lẫn nhau. Ở nước Bái, em người Triệu Hiếu là Lễ bị giặc đói bắt, 
sắp đem ăn thịt. Hiếu tự trói mình đến chỗ giặc ở mà xin rằng: 
“Em tôi là Lễ không có ăn đã lâu, gầy gò lắm, không béo đẫy như 
tôi; xin bắt tôi ăn thịt và tha cho em tôi”. 


Lớp Sơ đẳng 89 


Quân giặc nghe nói, lấy làm cảm động bèn tha cả cho hai anh 
em mà bảo rằng: “Phải về đem gạo thóc đến đây”. Hiếu về nhưng 
không tìm ra gạo thóc, lại trở lại nói với giặc rằng: “Tôi không 
kiếm được gạo thóc, xin đến để các ông ăn thịt”. 

Quân giặc lấy làm lạ, tha cho về, không giết. 


Hiếu đến xin thay chết cho em không phải là mong được tha. 
Nhưng chỉ vì có nghĩa với em mà làm quân giặc đói phải động 
lòng thương. 


GIẢI NGHĨA: 


Hòa mục: thuận hòa mà trên kính dưới nhường. 


CÂU HỎI: 

Anh em, chị em ở uới nhau phải như thế nào? Lễ bị giặc bắt thế 
nào? Hiếu làm gì để cứu em? Quân giặc nói làm sao? Sau Hiếu nói 
ưới giặc thế nào? Tại sao mà giặc tha Hiếu? 

Cách ngôn: 


Huynh tắc hữu, đệ tắc cung. 


©/' Quyên ơnh trưởng 





Trong nhà, dưới cha mẹ, thì có anh trưởng, là người trọng hơn 
cả. Anh có quyên dạy bảo các em. Anh là người giữ hương hỏa 
thờ phụng tổ tiên, giữ nên nếp của ông cha để lại. Các em biết 
trọng anh, tức là trọng ông cha vậy. 
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Tiểu dẫn. PHẢI 
BIẾT TRỌNG ANH 
Ở làng Yên Lão, 
có nhà họ Phạm, 
cha mẹ mất sớm, 
anh trưởng tên là 





Tuân, trông nom! 


Gô khuyên cháu 


dạy bảo lũ em dại. 
Trong mấy đứa em có tên Minh tính hay chơi bời, không chịu 
học tập, chỉ bè bạn với những đồ vô loại. Thường anh bắt về đánh 
mắng luôn, nó lấy làm oán hận. Một hôm đến nhà cô mà kể lể 
khóc lóc. Cô an ủi rồi bảo rằng: “Sao cháu không biết nghĩ làm 
vậy! Chẳng may cha mẹ mất sớm đi, mà được anh cháu trông 
nom dạy bảo cho như thế là nhà có phúc lắm đấy. Cháu phải biết 
rằng: cái quyền anh cháu bây giờ là thay cha mẹ mà dạy bảo các 
cháu, thì các cháu phải hết lòng tôn kính, vâng lời mới phải đạo, 
chớ sao lại oán hận như thế”. 
Minh hiểu rõ nghĩa ấy, từ đó anh bảo gì cũng nghe, không dám 
lêu lổng chơi bời nữa. 


CÂU HỎI: 

Dưới cha mẹ thì trong nhà ai là người trọng hơn cả? Anh trưởng 
có quyên gì? Minh ăn ở như thế nào? Anh trưởng làm gì? Minh đến 
nhà cô làm gì? Cô bảo làm sao? Minh sửa đối tính nết thế nào? 

Cách ngôn: 


Quyền huynh thế phụ. 


1. 0i sóc. 
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¡_ Bổn phôn œnh trưởng phỏi trông nom em 





Anh cả làm để nuôi các em 


Người anh đã có quyên thay thế cha mẹ mà bắt các em phải kính 
thuận mình, thì bốn phận người anh phải trông nom' dạy bảo 
các em và gây dựng cho các em. Nếu mình chỉ biết ích kỷ, không 
coi sóc các em, để các em phải dốt nát, khổ sở, thì là không làm 
hết bồn phận mình, và có tội với cha mẹ. 


Tiểu dẫn. NGƯỜI ANH TỐT 


Cha mẹ anh Nguyên mất sớm, anh phải trông nom một đàn 
(đoàn) em dại. Anh hãy còn ít tuổi, nhưng học làm thợ mộc đã 
thành nghề. Anh không quản công lao khó nhọc, sớm tối chăm 
lo làm việc để lấy tiền nuôi các em. Đầu trống canh năm, anh đã 
dậy, làm cho đến đêm khuya mới đi ngủ. Lúc nào được rảnh việc, 
thì lại trông nom dạy bảo các em. Một mình anh làm để nuôi cả 
nhà, cho nên dẫu vất vả, khó nhọc, mà vẫn không đủ ăn. Tuy vậy 


1. oi Sóc. 
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anh vẫn lo cho các em được no ấm, làng nước ai thấy thế cũng 
quý mến anh là người hiếu đễ. 


CÂU HỎI: 

Bổn phận người anh phải ăn ở uới các em thế nào? Người anh 
không ở uới các em hết lòng thì có tội ưới ai? Anh Nguyên ở uới các 
em bé thế nào? Người ta khen anh làm sao? 

Cách ngôn: 


Sảy cha còn anh. 


Ï_ 4 Anh phỏi lồm gương cho em 


Con một nhà, thì 
anh là bậc trên cả. 
Vậy bổn phận anh 
là phải làm gương 
tốt cho các em bắt 
chước. Cách ngôn 
ngữ, sự cử chỉ, cái gì 





cũng phải cho đứng 
đắn, cho hợp với luân lý, chớ có cờ bạc, rượu chè, chơi bời ngang 
tàng, chớ có tham lam, cay nghiệt, hung ác, nóng nảy, để cho 
đàn (đoàn) em dại trông thấy mà noi theo làm bậy. Hoặc trong 
các em đứa nào hư, thì anh phải tìm cách mà dạy dỗ. 

Tiểu dẫn. TRẦN AN VÀ TRẦN ÍCH 


Trần An và Trần Ích là hai anh em. Anh thì chăm chỉ làm 


Lớp Sơ đẳng 03 


ăn, chẳng bao lâu trở nên giàu có. Em thì tính khí hoang tàng 
(buông tuông), lúc đầu cũng đi làm công cho một nhà buôn, 
nhưng về sau thì lười biếng, chơi bời mà mất việc làm, phải đi 
kiếm ăn lần hồi. Có khi một đồng, một chữ không có, phải ăn 
gửi nằm nhờ. Những lúc cực khổ như thế, mới nằm nghĩ rằng: 
“Anh ta thì giàu có mà ta vất vả như thế này là tại làm sao? Có 
phải là do anh ta chịu khó làm ăn, mà ta thì chơi bời lêu lổng 
không? Vậy ta nên trông gương anh ta mà íu fỉnh lại, thì mới 
mong có ngày khá được? 

Ích nghĩ như thế, rồi từ đó cố bắt chước anh mà sửa mình, quả 
nhiên chẳng bao lâu cũng được giàu có như anh. 


GIẢI NGHĨA: 


Ngang tàng: ngạo ngược. Tu tỉnh: biết lỗi mà sửa mình. 


CÂU HỎI: 
Anh phải làm gương cho em thế nào? An uà Ích tính khí khác 
nhau thế nào? Ích khổ sở làm sao? Sau nghĩ thế nào mà biết tu tỉnh? 
Cách ngôn: 


Thượng hành hạ hiệu. 
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Ï 4© Bổn phên người †rong họ ăn ở với nhou 


Trong một họ, 
dẫu có chi nọ chỉ 
kia, nhưng cùng 
một ông tổ, cùng 
khí huyết với 
nhau, khác nào 





như một cây to có 


Trương Công Nghệ dâng trăm chữ “nhẫn” 


nhiều cành', mà 
vẫn nguyên gốc. Bởi vậy, những người trong một họ, nên phải 
thân yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau và cần thiết là phải nhường 
nhịn nhau để cho được sum họp vui vẻ. 

Xưa nay các vua chúa vẫn lấy sự hòa thuận trong nhà làm 
trọng. Vậy nên vua Tự Đức có dụ rằng: Phàm nhà nào anh em 
họ hàng ở với nhau được hòa mục, thì hằng năm, quan sở tại 
phải làm sớ tâu lên để nhà vua ban thưởng. 

Tiểu dẫn. CHÍN ĐỜI Ở VỚI NHAU 

Nhà ông Trương Công Nghệ đời xưa, họ hàng chín đời còn ở 
lẫn với nhau rất hòa thuận. Vua nghe thấy vậy, lấy làm lạ, một 
hôm ngự giá đến chơi nhà, hỏi rằng: “Cớ sao anh em họ hàng 
nhà ngươi cư xử với nhau được hòa thuận như thế?”. Ông Trương 
Công Nghệ viết một trăm chữ “nhẫn” dâng lên vua coi. Vua khen 
là phải và thưởng cho mấy tấm lụa. 


1. Nhánh. 
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Thế mới biết chữ nhẫn là quý. Người trong một họ có nhường 
nhịn lẫn nhau, thì mới được đoàn tụ vui vẽ. 


CÂU HỎI: 

Người trong một họ, Uí như cái gì? Người trong một họ phải ăn 
ở ưới nhau làm sao? Kể lại chuyện ông Trương Công Nghệ. 

Cách ngôn: 


Họ chín đời còn hơn người dưng. 


Người trong một 
gia tộc phải cố giữ 
cái danh giá nhà 
mình cho trong 
sạch; phải cố làm 
cho nhà mình 





được vẻ vang; 


Nghĩ đến cha không làm xằng 


phải giữ lấy thói 
lề, lấy nên nếp của ông cha để lại; phải tránh những điêu gì trái 
đạo, có thể làm nhục đến cả nhà, cả họ. Những người có lòng vì 
gia tộc là những người hiếu đễ, đáng kính, đáng mến. 

Tiểu dẫn. CHUYỆN ANH NAM 

Anh Nam làm mạo một giấy, định để lừa người ta lấy mấy ngàn 
bạc. Anh đọc đi, đọc lại, rồi cầm bút toan ký, chợt trông thấy cái 
đồng hồ ở giữa bàn. Đồng hồ ấy là của cha mới mất để lại cho 
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anh. Anh trông thấy cái đồng hồ ấy lại nhớ đến cha vốn xưa nay 
là người lương thiện. Anh mới nghĩ bụng rằng: “Ta làm điều gian 
đối như thế này, lỡ mà phá giác ra, chẳng những một mình ta 
phải tội mà lại còn để nhục đến ông cha. Chắc là cha ta ở dưới 
suối uàng cũng không yên...” 

Anh nghĩ thế, rồi đặt bút xuống bàn, cầm tờ giấy xé đi. Ấy cũng 
bởi lòng vì nghĩa gia tộc mà anh Nam biết giữ mình không làm 
điều phi nghĩa. 


GIẢI NGHĨA: 
Phát giác: lộ việc giả dối ra mà người ta biết. Suối vàng: tiếng 
dùng để chỉ cõi âm phủ. 


CÂU HỎI: 

Nghĩa gia tộc là gì? Anh Nam định làm gì? Khi trông thấy cái 
đông hồ của cha để lại, thì anh nghĩ thế nào? Nghĩ thế rồi anh 
làm gì? 

Cách ngôn: 


Con cháu làm dại thì hại đến danh giá ông cha. 


1 D Người giúp việc 


Người giúp việc cũng là người như mình, chỉ vì đói khó, mới phải 
đem thân đến hầu hạ mình. Họ đã giúp mình được công kia việc 
nọ, cùng với mình chia sự vui sướng hay khổ sở, thì mình cũng 
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phải coi họ như 
người thân thích 
và cư xử cho 
nhân từ khoan 
hậu mới được. 

Tiểu dẫn. 
NGHĨA BỘC 
CỨU CHỦ 





Mai Sinh là con Mai Công tránh nạn muốn sang ở nhà #?hạc 
thân là Hầu Loan, bấy giờ đang làm tri huyện ở nơi xa. Có tên 
đầy tớ là Hỉ Đồng theo hầu. Khi đến nơi, vào hàng nghỉ thấy nói 
Hầu Loan là người ăn xổi ở thì, trọng phần danh lợi hơn tình bè 
bạn. Hỉ Đồng nghe nói, bèn thưa với Mai Sinh rằng: “Họ Hầu là 
phường lăng nhăng, chưa rõ lòng nham hiểm như thế nào. Tôi 
hãy xin thay công tử vào trước, để dò tình hình ra làm sao. Bằng 
họ có lòng chim dạ cá, thì tôi xin đương nạn thay công tử”. Nói 
xong thây trò đối lẫn áo cho nhau. 

Quả nhiên lúc Hỉ Đồng, giả làm Mai Sinh vào, kể nỗi nhà oan 
khốc cho Hầu Loan nghe chưa dứt, thì Hầu Loan trở mặt quở 
mắng, rồi truyền bắt lại để nộp quan lấy thưởng. Hỉ Đồng thấy 
vậy, trong lưng sẵn có gói thuốc độc, lấy ra nuốt ngay, quyết 
đường quyên sinh để cho Hầu Loan tưởng là Mai Sinh chết thật 
mà không truy tầm nữa. 


GIẢI NGHĨA: 


Nghĩa bộc: đây tớ có nghĩa. Nhạc thân: cha mẹ vợ. Oan khốc: 
đau đón, khổ sở và oan uống. 
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CÂU HỎI: 

Người giúp uiệc là gì? Tại làm sao phải cư xử uới họ như người 
trong nhà, trong họ? Hi Đông ở hết nghĩa ưới chủ thế nào? 

Cách ngôn: 


Có của lấy của che thân, không của lấy thân che của. 





Bổn phộn đối với người giúp việc 


Bồn phận người 
chủ là phải lòng 
khoan nhân, đại 
độ mà khoan 
dung những kẻ 
tôi tớ. Sai bảo 
điều gì phải có 





chừng mực, và 
nhất là chớ nên chửi rủa, đánh đập mà mang tội. 

Chủ lại phải có lòng thương yêu, cưu mang người giúp việc. 
Miếng ăn, miếng uống, phải trông nom cho đủ; mùa đông tháng 
giá! phải chăn? chiếu cho tử tế. Lỡ khi có kẻ đau yếu, hoặc gặp 
tai nạn gì thì mình phải sẵn lòng giúp đỡ. Đừng có theo thói 
những người bội bạc: 

Con lành con ở cùng bà, 
Váng mình sốt mẩy, con ra ngoài đường. 


1.Lạnh. 2. Mền. 
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Tiểu dẫn. ÔNG ÔN CÔNG VỚI NGƯỜI LÃO BỘC 

Nhà ông Tư Mã Ôn Công có một người lão bộc ở với ông ta lâu 
năm. Tuy ông làm đến bậc tể tướng, mà ông cư xử với người lão 
bộc rất là tử tế. Ông có bụng thương yêu và vị nể lắm. Thường 
cứ tối đến, đầu trống canh một, đã cho đi ngủ, còn ông cứ ngồi 
xem sách đến mãi nửa đêm. Hoặc ông có cần đến cái gì, thì ông 
đứng lên làm lấy, chớ không gọi đến người lão bộc. Lúc đi ngủ, 
ông tắt đèn, quạt màn lấy. Sang đầu trống canh năm ông đã dậy 
xem sách, lại tự đi thắp đèn, lấy nước, còn lão bộc thì cứ ngủ yên 
cho đến sáng ngày. 


GIẢI NGHĨA: 


Đại độ: rộng lượng, bao bọc được người ta. Lão bộc: đầy tớ già. 


CÂU HỎI: 

Chủ phải cư xử uới người giúp uiệc thế nào? Tại làm sao phải có 
lòng khoan nhân đại độ uới người giúp uiệc? Ông Tư Mã Ôn Công 
xử ưới người lão bộc thế nào? 

Cách ngôn: 


Có dong kẻ dưới mới là lượng trên. 
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LÚP § ĐĂNB 


BỦN PHẬN BI VI HỤI: BUỦND 


1 Bổn phôn phỏi đi học 


Sự học rất có ích lợi. Có học thì 
mới biết đọc, biết viết, biết tính 
toán, biết suy nghĩ phải trái. Có 
học thì trí tuệ mới mở mang, 
phẩm giá mới cao lên được. 
Những người không có học, thì 
dẫu làm nên chức phận gì, có 
nhiều của đến đâu, cũng vẫn là 
người thô lỗ chưa ra người có tư 
cách hoàn toàn. 


Mượn người xem thư Tiểu dẫn. CÂN PHẢI ĐI HỌC 





Ông Bình có con là Ngọ làm mỏ 
ở Hòn Gai, mới gửi thư về. Ông cầm cái thư, chạy sang nhà anh 
Xuân nói rằng: “Tôi mới nhận được cái thư của cháu, nhờ cậu xem 
giùm”. Anh Xuân bóc cái thư, đọc cho ông Bình nghe. Ông nghe 
xong, cảm ơn anh Xuân, rồi trở về, vừa đi vừa nghĩ bụng rằng: 
“May mà lại có anh Xuân biết chữ, xem thư hộ ta. Chớ không, 
thì biết làm thế nào. Mình có mắt thật chẳng khác gì người mù. 
Nhưng đó là tại mình, chứ tại ai? Khi được đi học, thì chẳng chịu 
học, chỉ ham mê chơi bời, bây giờ già rồi, thì còn học gì nữa”. 


GIẢI NGHĨA: 
Trí tuệ: Tinh thần của người ta. Phẩm giá: thứ bậc, giá trị. 
Người có phẩm giá là người có giá cao, đáng trọng, đáng quý. 
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Thô lỗ: xấu xa, quê mùa. Hoàn toàn: trọn vẹn, đủ, không 
thiếu gì. 


CÂU HỎI: 

Tại làm sao ta phải đi học? Sự học có ích lợi cho ta thế nào? 
Người không có học thì thế nào? Ông Bình phải nhờ ai xem thư? 
Ông hối hận thế nào? 

Cách ngôn: 


Nhân bất học bất tri lý. 


⁄<_Đi học phải chuyên cên 


Đi học phải 
chăm chỉ, đừng 
để mất thời giờ. 
Lúc yếu đau, 
hay có việc cân 
cấp, hãy xin 





phép nghỉ. 


Hồng thi 


Đi học phải 
cho đúng giờ, đừng đi chậm trễ mà làm ngăn trở sự giảng dạy 
của thây và làm phiền anh em bạn trong lớp. 

Tiểu dẫn. TẠ VÀ ĐINH 

Anh Đinh và anh Tạ, hai anh cùng đi học một ngày. Anh Đinh 
thì chăm chỉ, không hay để mất thì giờ. Trừ ra lúc nào đau yếu, hay 
trong nhà có việc cần cấp, thì mới xin phép nghỉ, còn thì bao giờ 
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cũng đi học luôn. Anh Đinh đi học buổi nào cũng đúng giờ, không 
làm ngăn trở sự giảng dạy của thầy và không làm phiền anh em 
bạn trong lớp. Bởi vậy anh Đinh học mau tấn tới lắm; anh mới đi 
học có ba năm, mà đã đậu bằng Việt Nam Sơ đẳng Tiểu học. 

Anh Tạ thì không thế. Anh lười biếng', hơi váng đầu, số mũi đã 
lấy nê (kiếm cách) xin nghỉ, thành ra bài vở nhà trường anh bỏ 
mất nhiều. Anh đi học, thường hay chậm trễ, bởi vậy anh còn le 
đẹt mãi ở lớp Sơ đẳng. 

Ta xem chuyện anh Đinh và anh Tạ, thì biết rằng đi học phải 
nên chăm chỉ và bao giờ cũng phải đi đúng giờ. 


GIẢI NGHĨA: 


Lẹt đẹt: cứ ở dưới không tiến lên được. 


CÂU HỎI: 
Ta äi học phải thế nào? Anh Đỉnh chăm chỉ thế nào? Anh Tạ lười 
biếng thế nào? Sự học của hai anh kết quả khác nhau làm sao? 
Cách ngôn: 


Cần hữu công, hí vô ích. 


1. Làm biếng. 
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‹©' Bốn phộn ở với †hỔy đúc đang học) 





Thây là người thay cha mẹ mình để dạy bảo mình. Người học trò 
tốt phải biết ơn thây, phải tôn kính thây, phải yêu mến thây và 
phải vâng lời thầy. 

Tiểu dẫn. CHUYỆN ÔNG ĐÀO DUY TỪ 

Xưa có ông Đào Duy Từ thuở nhỏ còn đi học, gặp ông thầy tính 
nghiêm khắc hay quở phạt, học trò ai cũng sợ hãi lắm. Ông chăm 
chỉ học hành, hết lòng giữ lễ phép. Một hôm ông phải quở trách 
dữ đội (hung dữ) mà nét mặt không hờn giận. Đến khi tan buổi 
học, có người anh em bạn hỏi ông rằng: “Hôm nay anh phải phạt 
mà anh không có ý buôn giận là tại làm sao?”. Ông nói: “Phận sự 
chúng ta đi học là phải chăm chỉ để thầy được vui lòng, mà ta đã 
làm cho thầy phải tức giận là cái lỗi của ta. Thầy mắng ta là muốn 
cho ta hay, vậy lẽ nào ta lại oán giận thầy”. 

Lúc còn nhỏ, ông nết na như thế, cho nên về sau ông thành 
một người tài giỏi trong nước, ai cũng kính phục. 
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CÂU HỎI: 

Ta phải trọng thầy như thế nào? Tính ông thây dạy ông Đào 
Duy Từ thế nào? Một hôm ông Đào Duy Từ phải quở phạt thế 
nào? Có người bạn hỏi, ông trả lời làm sao? Sau ông làm nên gì? 

Cách ngôn: 


Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. 





/ (| - ^ 2 Z" ^ 3 
“1: Bồn phận Ở với ThÕẤy (đúc thôi học rồi) 





Học trò góp tiền giúp thây 


Lúc thôi học rôi, cũng như lúc còn học, bao giờ ta cũng phải yêu 
kính thây và biết ơn thây. Ta phải năng lui tới thăm nom (viếng), 
lỡ khi thây đau yếu hay gặp hoạn nạn, ta phải săn sóc giúp đỡ. 

Ta đừng bắt chước những quân vô hạnh, làm nên chút danh 
phận gì, gặp thây cũ, lờ đi như không biết, lấy sự phải chào hỏi 
thây làm xấu hố. Như thế là vong ân bội nghĩa rất đáng khinh bỉ. 

Tiểu dẫn. GIÚP THẦY TRONG LÚC HOẠN NẠN 

Xưa có ông Nguyễn Đức Đạt, người Nghệ An, đậu thám hoa, 
làm tuần phủ (vụ) tỉnh Hưng Yên. Phải khi trong nước biến loạn, 
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để mất của kho hơn vạn quan tiền. Triều đình bắt phải bồi thường 
cho đủ số, không thì trị tội. May nhờ vì trước ông có dạy nhiều 
học trò. Các môn sinh nghe thầy mắc nạn như thế, liền bảo nhau 
góp tiên lại, kẻ ít người nhiều, cho đủ số để giúp thây. Ấy cũng 
nhờ bọn môn sinh có nghĩa với thầy, mà ông khỏi phải tội. 


GIẢI NGHĨA: 
Vong ân bội nghĩa: quên ơn, bội bạc. Bồi thường: đền lại. Môn 
sinh: học trò cùng học một trường. 


CÂU HỎI: 

Lúc thôi học ta còn phải biết ơn thây thế nào? Các anh cho 
những học trò quên ơn thây là thế nào? Xưa có ông quan gặp 
hoạn nạn thế nào? Học trò làm thế nào để giúp thây? 

Cách ngôn: 


Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 


D Bổn phộn ở với bợn học đúc đang học) 


Anh em cùng học với nhau một trường, sớm trưa trông thấy 
nhau, phải thân yêu nhau, coi nhau như anh em một nhà, ai 
thiếu cái gì thì cho nhau mượn, có điều gì khó khăn không hiểu, 
thì chỉ bảo lẫn nhau. Ai làm điều gì không phải, thì nên tìm cách 
khuyên răn nhau. Lỡ khi có ai yếu đuối, bị đứa hung ác hà hiếp, 
thì nên hết sức mà bênh vực lẫn nhau. 


Tiểu dẫn. TÌNH THÂN ÁI CỦA ANH EM BẠN 
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Giáp, Ất cùng 
học với nhau một 
trường, thường 
vẫn đi lại với nhau 
rất thân thiết, 
chẳng khác gì như 
anh em một nhà. 





Một hôm Giáp 
vào vườn có quả na' chín, liền nghĩ đến Ất, về xin cha mẹ hái 
đem cho bạn. Cùng hôm bữa ấy, cậu Ất cho Giáp một cái quạt. Ất 
nghĩ bụng rằng: “Giá anh Giáp được cái quạt này thì thích lắm”. 
Nói rồi liền cm cái quạt đến trường đem cho Ất. Thành thử ngay 
một lúc hai anh gặp nhau, kẻ đưa cho cái nọ, người biếu cái kia, 
cùng tỏ một lòng yêu mến nhau. 

Anh em bạn học với nhau mà quý mến nhau như thế, thật là 
đáng khen vậy. 


GIẢI NGHĨA: 


Hung ác: dữ tợn, ác nghiệt. 


CÂU HỎI: 

Anh em bạn học phải ăn ở ưới nhau thếnào? Phải giúp đỡ nhau 
làm sao? Giáp, Ất ăn ớ uới nhau thế nào? Một hôm hai người đem 
cho nhau gì? 


Cách ngôn: 


Đạo bằng hữu tương thân tương ái. 
1. Trái mãng cầu. 
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Bổn phộn ở với bọn họC đúc tôi học rồi) 





"wẻy m 





Lưu Bình vinh qui 


Anh em bạn học chung một trường, không những nên quyến 
luyến nhau khi còn đang học. Lúc đã thôi học, xa cách nhau rôi, 
cũng chớ nên quên cái tình bằng hữu khi xưa. Sau dù ta làm 
nghề gì, hay ta đi đâu, những bạn cùng đèn cùng sách với ta bây 
giờ, thường là những bạn chí hiếu suốt đời của ta đó. 

Tiểu dẫn. CHUYỆN LƯU BÌNH DƯƠNG LỄ 


Lưu Bình, Dương Lễ ngày xưa là hai anh em bạn một sách một 
đèn. Dương Lễ đỗ trước đi làm quan, còn Lưu Bình về sau đói 
khó, đến mong nhờ bạn cũ. Dương Lễ giả làm mặt giận, sai người 
đuổi đi, rồi gọi vợ lẽ (mọn) là nàng Châu Long ra bảo rằng: 


“Anh còn chút bạn hiền nghĩa cũ, 
Danh ốc Lưu Bình, 

Cùng bạn thư sinh, 

Song anh ấy chưa làm nên danh phận, 
Đến chơi làm điều mặt giận, 

Sai quân hầu sỉ nhục nhuốc nha, 
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Dọn lưng cơm Uới một quả cà, 

Ăn chẳng được anh liền phẫn chí, 
Cửa nhà sa thế 

Biết lấy gì đèn sách học hành, 
Nàng phải đi nuôi bạn thay anh, 
Công đúc ấy xem bằng non Thái...” 


Lưu Bình nhờ đó ăn học thi đậu. Còn Châu Long trở về cùng 
Dương Lễ đoàn viên như cũ. 


Anh em bạn học ở với nhau được như Lưu Bình - Dương Lễ 
thật là hiếm có. 


GIẢI NGHĨA: 


Danh ốc: tên gọi. Thư sinh: người học trò. Non Thái: núi Thái 
Sơn bên Tàu, là một quả núi rất cao. 


CÂU HỎI: 

Khi anh em bạn học một trường đã xa cách nhau rồi, thì tình 
hữu ái thế nào? Lưu Bình, Dương Lễ lúc hàn ui làm sao? Sau 
Dương Lễ làm gì để giúp Lưu Bình? 

Cách ngôn: 


Bần tiện chỉ giao bất khả vong. 
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LÚP SH ĐĂNB 


“6A. 
BÙN PHẬN BI WÚI BẢN THÂN 


Ï_ Thôn thể và linh hồn 


Người ta thì ai 
cũng có mặt, 
mũi, chân tay, 
mình mẩy, tức là 
thân thể. Thân 
thể là cái phần 
hữu hình. Ởtrong 





thân thể lại có cái 

phân vô hình, nó làm cho ta biết vui, biết buôn, biết yêu, biết 
ghét và hiếu được sự nọ vật kia. Cái phần vô hình ấy gọi là linh 
hôn. Thân thể và linh hôn hợp lại làm một mới thành người. 

Bồn phận mình đối với mình là phải giữ gìn thân thể cho 
được khỏe mạnh tươi tốt, và phải luyện tập tính tình cho tao 
nhã, mở mang trí tuệ cho thông minh. Hễ mình giữ được “cái 
hồn lành trong cái xác khỏe” như cổ nhân đã dạy, thì chắc là 
mình có thể nên được người hoàn toàn vậy. 

Tiểu dẫn. BIẾT TRỌNG LINH HỒN, PHẢI QUÝ THÂN THỂ 

Thằng Toàn học giỏi, nhưng phải một cái tính ở bẩn, người nó 
ghẻ lở gớm ghê. 

Một bữa, chú nó đến chơi, thấy nó ngồi gãi tay, mới bảo rằng: 
“Sao mày không chịu ăn ở cho sạch sẽ, để ghẻ lở như thế?” 

Nó đáp rằng: “Tôi tưởng cái mình tôi ghế có làm gì. Tôi chỉ cốt 
học hành để mở mang trí tuệ mà thôi”. 
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Chú nó bảo: “Mày nói thế thì lầm! Nếu mày muốn tập rèn trí 
tuệ, thì mày phải giữ gìn thân thể trước. Phỏng thân thể mà ốm 
yếu gầy mòn, thì có mong học hành tấn tới được không? Con 
người ta có linh hồn, lại còn có thân thể. Biết trọng linh hồn, thì 
phải quí thân thể mới được”. 

Toàn thấy chú nói, nghe ra ngay, và từ hôm đó ăn ở sạch sẽ, 
chẳng bao lâu mà khỏi ghẻ. 


GIẢI NGHĨA: 


Thân thể: hình hài của người ta. Linh hôn: tỉnh thần, trí tuệ, và 
tính tình của người ta. 


CÂU HỎI: 

Thân thể là gì? Linh hôn là gì? Thằng Toàn có nết xấu gì? Chú 
nó bảo nó làm sao? 

Cách ngôn: 


Thân thể có khỏe mạnh thì linh hồn mới minh mẫn. 
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“5 Sự sạch sẽ 


Người có sạch sẽ, thì mới khỏe mạnh và ai cũng ưa, chớ bẩn 
thiu' thì ai cũng chê. Ăn ở sạch sẽ là biết tự trọng mình và biết 
trọng người khác. Vả sự sạch sẽ có khó gì. Chỉ cốt ở cái thói quen 
mà thôi. Vậy nên ta ở đâu phải giữ gìn cho sạch sẽ đấy. 


1. Dơ dáy. 
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Tiểu dẫn. 


SẠCH BÁT, 
NGON CƠM 
Ba mở 


hàng cơm, 
Tư cũng mở 





hàng cơm 


Hàng cơm bẩn thỉ Hàng cơm sạch sẽ 
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ở cùng một 
phố. Lúc trước, nhà Ba đắt hàng, khách đến ăn đông, nhưng về 
sau cứ mỗi ngày thấy một vắng dần. Còn nhà Tư thì thấy mỗi 
ngày một thịnh vượng hơn lên, nhiều khách nhà Ba sang đấy ăn. 

Một hôm, có người khách đã mời bạn đến nhà Ba sau lại rủ 
nhau sang nhà Tư. Ba lấy làm giận lắm, hỏi rằng: “Hàng tôi, đô 
ăn nấu nướng ngon lành, mà giá bán có phần lại rẻ hơn bên kia, 
sao ông lại bỏ mà đi như thế?” 

Người khách đáp rằng: “Đồ ăn bác nấu ngon lành, và bán rẻ 
tới đâu, mà chỗ bán hàng của bác bẩn (nhớp) như thế này, thì 
chúng tôi cũng xin kiếu. Này bác thử xem bát đĩa' cáu những 
bẩn”, giường ghế đầy những bụi, dưới đất ngập những rác, trên 
tường, nào mạng nhện (váng nhện), nào quết (nước) trầu, nào 
tàn thuốc.” 

Ba nghe nói, bấy giờ mới hiểu, và tự hôm đó cố giữ cho cửa 
hàng sạch sẽ như lau, như chùi, trông rất vui con mắt. Quả nhiên 
không bao lâu, khách đến ăn lại đông như cũ. 


1.Dĩa. 2. Dd. 
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GIẢI NGHĨA: 


Tự trọng: Tự mình trọng thân mình. 


CÂU HỎI: 

Ăn ở sạch sẽ có lợi thế nào? Ba ưới Tư mở cửa hàng gì? Tại làm 
sao của hàng Ba lại uắng khách? 

Cách ngôn: 


Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon. 


©Ở Tiết độ 


Ta phải có tiết độ, nghĩa là 
ăn, ngủ, chơi bời, làm gì cũng 
phải có chừng mực. Có tiết độ 
thì thân thể mới được khỏe 
mạnh, tinh thân mới được 
minh mẫn. Không có tiết độ, 
thì hại cho mình và lại hại cho 
kẻ khác. Nếu mình cứ ăn chơi 
cho thỏa thích đến quên cả 





việc lớn là việc sửa mình, thì 
chẳng những mất phẩm giá 
mình, mà lại còn làm gương xấu cho thiên hạ. Những kẻ giàu 
có, ăn chơi quá độ, là một cái hại cho xã hội. 

Tiểu dẫn. PHÉP DƯỠNG SINH 


Ông Cát Hồng là một nhà đo sĩ có tiếng đời xưa. Ông đã nhiều 
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tuổi, mà lúc nào cũng khỏe mạnh hồng hào, không có bệnh tật 
gì cả. 

Một người học trò thấy vậy, mới đến hỏi ông rằng: “Ông tu 
phép gì mà được khỏe mạnh luôn thế?” 

Ông đáp rằng: “Nào có phép lạ gì đâu? Chỉ biết dưỡng sinh 
là được”. 

- Phép dưỡng sinh như thế nào, xin ông dạy cho biết. 

Ông nói: “Người biết dưỡng sinh, ăn không no quá, uống 
không nhiều quá, đông đừng ấm quá, hè đừng mát quá, ngủ 
sớm, dậy sớm, có giờ có giấc, làm lụng có chừng, nghỉ ngơi có độ, 
chơi bời vừa phải, đừng có điều gì thái quá. Ấy phép dưỡng sinh 
chỉ có thế mà thôi.” 


GIẢI NGHĨA: 
Minh mẫn: sáng láng, chóng hiểu, chóng biết. Đạo sĩ: người tu 
phép tiên. Dưỡng sinh: nuôi thân để giữ sức khỏe. 


CÂU HỎI: 
Tiết độ là gì? Người không có tiết độ thì thế nào? Ông Cát Hồng 
khỏe mạnh thế nào? Người học trò hỏi gì? Ông trả lời làm sao? 
Cách ngôn: 


Ăn có chừng, chơi có độ. 
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l1 - 5 điều đê 
#' Sự õn uống có điêu độ 


Muốn cho 
khỏe mạnh, 
thì không 
những phải 
sạch sẽ mà 
thôi, lại còn 





phải ăn uống 


Nhà hiển triết đãi tiệc 


cho có điều 
độ nữa, nghĩa là phải có chừng mực. 

Ăn uống có điêu độ thì sự tiêu hóa mới được điêu hòa và người 
mới được khỏe mạnh. 

Ai cũng phải ăn uống, nhưng nếu tham ăn, tham uống thì 
thành ra bệnh tật, yếu đau. Vả chăng tham ăn, tham uống là 
một sự xấu. Những người phàm ăn, phàm uống đều là những 
người thô tục cả. 

Có người cả đời chỉ lấy miếng ăn làm đâu, tưởng như cái mục 
đích của người ta ở đời là chỉ để ăn uống mà thôi, chứ không còn 
gì cao xa hơn nữa. Đem cái thân quí trọng làm tôi tớ cái miệng, 
thì thật là đê hạ lắm! 

Tiểu dẫn. ĂN UỐNG CÓ CHỪNG MỰC 

Một hôm có người nói chuyện với một nhà hiên rriết phàn 
nàn rằng: 

“Tôi ăn cái gì bây giờ cũng không thấy ngon nữa, không biết 
là tại làm sao!”. Nhà hiền triết trả lời rằng: “Tôi có một bài thuốc 
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chữa khỏi ngay được bệnh cho ông. Từ rày ông ăn ít chứ, thì rồi 
ăn mới thấy ngon, mà người lại khỏe mạnh thêm lên”. 

Một hôm, nhà hiền triết ấy mời khách lại ăn. Có người hỏi: 
“Hôm nay ông mời những quí khách, mà sao đồ ăn lại xoàng 
(thường) như thế?”. Ông nói rằng: “Nếu khách tôi mời là người 
có tiết độ, thì ăn như thế này cũng đủ, nếu là người phàm ăn, thì 
tôi mời đến ăn, cũng đã là quá rồi”. 


GIẢI NGHĨA: 

Tiêu hóa: nói đồ ăn đồ uống vào bụng, rồi biến ra chất khác. 
Mục đích: đích con mắt mình nhắm vào, nghĩa là chủ ý của mình 
định làm thế nào. Hiên triết: nhà học thức rộng rãi và có đức 
hạnh cao. 


CÂU HỎI: 

Muốn được khỏe mạnh, thì phải ăn uống thế nào? Ăn uống 
không có điều độ thì sinh ra thế nào? Có người phàn nàn gì ưới 
nhà hiền triết? Nhà hiền triết đáp lại thế nào? Một hôm nhà hiền 
triết mời khách lại ăn, có người bảo thế nào? Nhà hiền triết đáp 
làm sao? Ý câu cuối cùng là thế nào? 

Cách ngôn: 


Miếng ăn là miếng xấu. 
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‹©j' Nghiện rượu 





Người rượu chè là người vô dụng cho xã hội. Thật thế, người ta 
bao giờ cũng cần đến cái thân thể khỏe mạnh, cái trí tuệ minh 
mẫn để làm công kia việc nọ; trước là để lập thân, sau là để báo 
đên cho nhà nước, khiến cho khỏi xấu cái tiếng làm trai ở đời. 
Thế mà ai đã đa mang vào rượu chè, thì không những là trí tuệ 
kém đi, mà đến thân thể cũng hao tổn, làm gì cũng không được. 
Những người rượu chè thì cả đời chỉ đeo nặng cái thân vô dụng 
và làm cái gương xấu cho loài người. 

Rượu là một vị thuốc độc. Không những nó làm hại cho một 
người mắc nghiện mà thôi, nó làm hại lây đến con cái, nòi giống 
mình nữa. Những người nghiện rượu thì con cái hay ốm yếu, 
ngu si. Bởi vậy, các nưóc bên Âu châu, người ta tìm cách từ bỏ 
các thứ rượu mạnh. Ta cũng nên bắt chước người ta mà chừa 
bớt sự uống rượu, để giữ lấy nhân phẩm của mình và cho khỏi 


hại đến nòi giống nhà mình. 
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Tiểu dẫn. HẠI VỀ RƯỢU 

Phương và Hòa đứng nói chuyện với nhau. Chợt Phương trông 
thấy thằng Bao đi qua, chỉ mà nói rằng: 

“Kìa thằng Bao đi kìa. Trông nó thật là đáng thương. Ngu dại 
và ốm yếu như nó, chắc sau chẳng làm gì được ra trò, mà không 
khéo rồi lại chết non như cha nó ngày trước thôi”. 

Hòa nói rằng: “Tôi thấy người ta nói ông nó thuở trước giết 
người lấy của, cho nên cái oan hồn nó cứ theo báo mãi đấy”. 

Phương nói: “Chuyện ấy huyền hoặc, ta biết đâu mà tin, 
nhưng có một điều thật, là nhà nó chỉ hại về rượu. Cha nó ngày 
trước rượu chè be bét, đến nỗi một hôm uống say quá, ngã lăn ra 
mà chết. Đến nó bây giờ, trông gầy gò', mà ngơ ngần như người 
không có hồn, thế cũng là do cái khí huyết sy nhược của cha nó 
truyền lại. Đó anh xem, cái bệnh rượu nó hại người ta như thế, có 
đáng kinh không!” 


GIẢI NGHĨA: 


Suy nhược: mòn yếu đi. 


CÂU HỎI: 

Người nghiện rượu thì trí tuệ uà thân thể làm sao? Bệnh rượu 
còn hại đến ai nữa? Phương trông thấy Bao, nói gì? Hòa nói gì? 
Phương đáp lại làm sao? 

Cách ngôn: 


Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày. 


1. Ốm 0. 
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G Nghiện thuốc phiện 


Thuốc phiệm' rất là hại. Mắc nghiện? vào, thì người yếu, trí 
quẫn, sinh ra làm biếng, không làm đưọc việc gì ra tuông nữa. 
Tuy vậy mà có nhiêu người nghiện, là vì ham mê, không biết giữ 
gìn ngay tự lúc đầu. Đến sau muốn thôi cũng không thôi được 
nữa. Người đã mắc nghiện thì có bao nhiêu rồi cũng hết, thường 
hay sinh ra làm xằng, làm bậy. 

Tiểu dẫn. VÌ NGHIỆN MÀ KHỔ 

Anh Mười cha mẹ xưa, nhà giàu có, để lại cho của cải cũng 
nhiều. Anh chẳng học hành gì cả, chỉ lêu lống3 chơi bời với những 
đồ đu đãng. Nay rượu chè, mai thuốc phiện. Chẳng bao lâu hút 
mãi quen đi, thành ra mắc nghiện. Từ đó, nhà cửa có gì, cứ bán 
dần! đi hết. Được mấy năm, gia tài khánh kiệt cả, anh phải đi ăn 
nhờ anh em họ hàng, nhưng rồi sau chẳng ai nhìn nhận anh nữa, 
vì lúc trước đã nhiều lần khuyên bảo, anh không nghe. 

Vì anh nghiện mà người anh gầy gò ốm yếu, mặt bủng da chì, 
chẳng làm nên nghề nghiệp gì cả, thành ra người vô dụng. Cùng 
quá, có khi phải đi ăn xin, ăn mày, trộm cắp, làm xằng”. Thật là để 
nhơ nhuốc cho ông cha. Tuy vậy, anh cũng vẫn không bỏ được 
cái xe9, cái lọ”. Ghê gớm thay! Cái tật hút thuốc phiện nó làm cho 
người nghiện tai hại, khổ sở biết chừng nào! 


1.Aphiến. 2.Nghiển. 3. Hoang đàng. 4.Lẩn. 5.Quấy. 6.Ống. 7.Nồi. 
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GIẢI NGHĨA: 
Du đãng: chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp. 


CÂU HỎI: 

Nghiện thuốc phiện hại thế nào? Tại làm sao mà người ta mắc 
nghiện? Người nghiện thuốc phiện thường bị khổ sở làm sao? Anh 
Mười uì nghiện thuốc mà khổ thân thế nào? 

Cách ngôn: 

Trai tráng sĩ cũng so vai, rụt cổ 
Gái thuyền quyên cũng mặt bủng, da chì. 





Vì ăn cắp phải tội 


Cờ bạc rất hại cho người ta. Ai đã ham mê cờ bạc, thì không còn 
thiết làm lụng gì nữa và không biết lấy đồng tiên làm quí. Khi 
được thì ăn tiêu xa xỉ, khi thua thì vay công mắc nợ. Thường có 
người chỉ vì cờ bạc mà vong gia thất thổ đến nỗi phải đi ăn mày 
ăn xin, ăn trộm ăn cướp, làm nhiêu điêu xấu xa, phi pháp. 
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Tiểu dẫn. KHỔ VÌ CỜ BẠC 

Anh Tuyến coi việc giữ tiền cho một nhà công nghệ. Anh là 
một người máu mê (ham mê) cờ bạc. Vợ con đã nhiều lần khuyên 
răn mà anh không nghe. Hễ có đồng nào là đánh thua hết, rồi 
thành ra mang công mắc nợ mỗi ngày một nhiều lên. Đến hạn 
không trả được, sẵn tiền của chủ, anh lấy đem tiêu, không nghĩ 
đến sự nguy hiểm về sau. 

Được ít lâu, việc phát giác ra, anh phải bắt. Lúc ngồi trong 
ngục tối, anh nghĩ đến thân phận mình và đến cái khổ nhục để 
cho vợ con, thì tự lấy làm hối hận lắm. Nhưng ăn năn thì sự đã 
rồi, hối hận cũng không làm gì được nữa. 


GIẢI NGHĨA: 


Vong gia thất thổ: cửa nhà, ruộng nương mất cả. 


CÂU HỎI: 
Cờ bạc hại cho người ta thế nào? Anh Tuyến có nết xấu gì? Lúc 
đánh bạc hết tiền thì anh làm gì? Lúc ngôi tù, anh hối hận thếnào? 
Cách ngôn: 
Cờ bạc là bác thằng bần, 
cửa nhà bán hết tra chân vào cùm. 
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Vệ sinh 





Bà Thu r nói chưyện với người láng giềng và ông Phác 


Vệ sinh là cái thuật giữ gìn sức khỏe. Muốn cho khỏe mạnh, 
phải biết phép vệ sinh. Biết bao nhiêu người chỉ vì ngu dại, nghe 
nhảm", nghe xằng?, mà sinh ra ốm đau, bệnh tật. Con đau bụng, 
đi rửa3, mẹ chẳng lo thuốc thang chạy chữa, chỉ đi bói, đi cúng, 
lấy tàn hương, nước lã cho con uống, có khi chỉ làm tăng bệnh 
lên mà thôi. 

Ta nên biết cách phòng bệnh trước, hon là đợi khi có bệnh rôi 
mới chữa. Như vậy ta phải học vệ sinh, giữ vệ sinh. Nếu không 
giữ vệ sinh mà để cho mình mắc bệnh hay làm cho người mắc 
bệnh, thì chẳng những mình làm hại mình, mà lại làm hại đến 
người khác. 

Tiểu dẫn. ĐAU THÌ PHẢI UỐNG THUỐC 

Bà láng giềng hỏi bà Thu rằng: “Cháu yếu đã đỡ chưa?”. “Thưa 
bà chưa, cháu hôm nay lại sốt già (nóng hơn). Tôi đã cúng lễ cho 


1.Quấy. 2.Bậy. 3.Tả. 4. Nóng. 
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cháu, lấy tàn hương nước thải cho cháu uống, thế mà bệnh vẫn 
không lui (bớt)”. 

Ông Phác nghe thấy hai bà nói chuyện như thế, mới bảo rằng: 
“Các bà cứ tin nhảm!, trẻ yếu mà cứ cho uống tàn hương nước 
thải, thì có khi nguy đó, ốm? thì phải uống thuốc, chứ không phải 
cúng lễ mà khỏi (lành)° được. Hôm nay nhân có ông thầy thuốc 
về trồng đậu, sao bà không ra mà xin thuốc cho cháu?” 

Bà Thu nghe ông Phác nói thế, liền đi mời ông thầy thuốc về 
xem bệnh cho con. Thầy thuốc đến xem bệnh xong, cho thuốc 
uống được mấy hôm thì đứa bé khỏi bệnh. 


GIẢI NGHĨA: 


Nước thải: nước lã đã cúng rồi. 


CÂU HỎI: 

Người đời xưa hiểu phép uệ sinh thế nào? Vệ sinh là gì? Bà Thu 
chữa thuốc cho con thế nào? Ông Phác bảo làm sao? Sau làm gì 
mà thằng bé khỏi? 

Cách ngôn: 

Thà vô sự mà ăn cơm hẩm (hút), 
Còn hơn đeo bệnh mà uống sâm nhung. 


1.Quấy. 2.Đau. 3. Mạnh. 
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Năng tắm rửa thì khỏe 


Trong phép vệ sinh, thì sự sạch sẽ là quan hệ hơn cả. Có sạch 
sẽ mới giữ được sức khỏe và không mắc bệnh tật. Không những 
phải giữ thân mình cho sạch, mà quân áo, nhà cửa, cái gì ởxung 
quanh mình cũng phải giữ cho sạch. Có sạch trong người mới 
được khoan khoái (thảnh thơi), mới có phần vui vẻ, sung sướng. 
Có sạch mới là biết quí giá mình, mới ra con người có giáo dục. 
Người sạch sẽ thì ai cũng quí chuộng. 

Tiểu dẫn. NĂNG TẮM RỬA 

Vấn và Lộc đi chơi ở bờ sông. Vấn thấy nước trong và mát, mới 
cởi áo ra tắm. Vấn hỏi Lộc rằng: “Sao anh không tắm cho mát?” 

Lộc nói: “Tắm vô ích, đi chơi có thích hơn không?” 

“Anh nói dở lắm. Tắm thì mát mẻ và khỏe người, chớ sao lại 
vô ích?” 


“Chẳng cần gì phải tắm luôn như anh mới khỏe mạnh”. 
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“Nếu anh thích ở bẩn, thì tùy ý anh, chớ như tôi, có tắm rửa 
luôn cho sạch sẽ thì mới chịu được”. 

Đấy là anh Vấn hiểu cách vệ sinh, cho nên mới năng tắm rửa 
như vậy. 


CÂU HỎI: 
Trong pháp uệ sinh thì điều gì là quan hệ hơn cả? Sự sạch sẽ có 
ích lợi những gì? Vấn rú Lộc tắm, Lộc bảo gì? Vấn trả lời làm sao? 
Cách ngôn: 


Hằng lề tắm gội phải thì. 


Ï Ở cân phổi vận động 


Có năng vận động 
thì gân cốt mới được 
cứng cát, da thịt mới 
được hồng hào. Vậy ta 
chớ nên ngồi yên một 
xó, không chịu đi lại 
cất nhắc?, mà sinh ra 
bệnh tật. Ta phải vận 
động để luyện tập thân 





thể ngay từ lúc còn trẻ 


Hoa Đà nói chuyện mới được. 


1.Dd 2. Cử động. 
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Ở trường học, những giờ ra chơi, ta phải chơi đùa vui vẻ, 
vừa giải trí vừa khỏe thân. Có khỏe mạnh thì mới có sức mà 
học hành, chớ đau yếu luôn, thì còn làm được việc gì nữa. 

Tiểu dẫn. CÁCH GIỮ MÌNH CHO KHỎE MẠNH 

Xưa có ông thầy thuốc bảo bệnh nhân rằng: “Gân cốt có tập 
luyện, trong bụng có vui vẻ, và nhất là đừng có làm gì /hái quá, 
thì không phải cần đến thuốc men”. 

Ông Hoa Đà là một bậc danh y đời Tam quốc, cũng có câu 
rằng: “Nước giữa dòng mà không thối, là vì chảy luôn. Cái then 
cửa mà không gỉ, là vì đưa đi đẩy lại luôn. Con người ta muốn cho 
mạnh mẽ, cũng phải năng vận động, thì mới được khỏe mạnh”. 


GIẢI NGHĨA: 
Bệnh nhân: người ốm. Thái quá: đây nói ăn uống, chơi bời 
quá độ. 


CÂU HỎI: 

Thân thể khỏe mạnh, thường bởi đâu? Ta phải tập luyện thân 
thể thế nào? Tập luyện thân thể được lợi những gì? Ông Hoa Đà 
nói làm sao? 

Cách ngôn: 


Có vận động mới được khỏe mạnh. 


Lớp Sơ đẳng BÌ 


Thể †hoơo vờ du hí 





Thường thể thao là vận động cho các bộ phận thân thể được nở 
nang ra. Có tập thể thao thì gân cốt mới được cứng cát, tỉnh thân 
mới được lanh lợi, người mới được bạo dạm' ra. Thường những 
người lẻo nhẻo? yếu đuối là chỉ vì không chịu tập thể thao. Sự 
tập thể thao cũng cần cho ta như sự học hành. 

Du hí là các trò bày ra để chơi cho khỏe. Kể các trò du hí thuở 
trước, thì có đấu võ, cưỡi ngựa, bắn cung, là những trò cốt tập 
để đi đánh trận mạc?. Trong thể dục ngày nay, các trò du hí thật 
là lắm thứ, nào là đánh quân, đá bóng, đánh gươm, bơi thuyền, 
xe đạp, xe ô tô, v.v.... Mỗi thứ có một cái thú riêng, ai thích thứ 
nào thì chơi thứ ấy. 

Tiểu dẫn. ĐÁ BÓNG 


Năm và Thịnh đứng ởbờ sông, cởi áo sắp sửa xuống tắm. Thịnh 


1.Dạndĩ. 2. Lỏng khỏng. 3. Đánh giặc. 
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trông thấy Năm sức vóc lực lưỡng, bắp thịt nở nang, mới nói rằng: 
“Chà! Độ này trông anh khỏe mạnh lắm! Anh làm thế nào mà 
được như vậy? Này, anh xem cánh tay tôi gầy gò' như thế này!” 

Năm nói: - Tôi được khỏe mạnh là vì tự năm ngoái đến giờ, tôi 
đi đá bóng luôn. Anh có muốn tập đá bóng không? 

- Tôi cũng muốn tập, nhưng chỉ sợ người ta đá phải thôi. 

- Anh giát như cáy!? Không trách được người cứ gầy gò ốm yếu 
luôn. Tập thể thao chẳng những vui mà lại khỏe người ra nữa. 

- Đi đá bóng mà người ta đá phải mình thì làm thế nào? 

- Đá chơi thì phải biết cách giữ gìn, dẫu cho người ta có đá phải 
nữa, đau một tí mà được khỏe mạnh, còn hơn không việc gì mà 
cả đời cứ yếu như sên. 


CÂU HỎI: 
Thể thao là gì? Du hí là gì? Du hí có những gì? Thể thao uà du hí 
có lợi cho người ta thế nào? Tại làm sao Năm lại khỏe hơn Thịnh? 
Cách ngôn: 


Cái linh hồn minh mẫn ở trong cái thân thể tráng kiện. 


1.Ốmo. 2. Nhát như thỏ. 
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LÚP 8 ĐĂNB 


4£ 
BÚN PHẬN HÚI VỨI XÃ HộI 


Lúc còn bé, ở nhà, thì có cha mẹ, anh 
em, bà con, đến lúc đi học, thì có thây, 
có bạn. Khi khôn lớn lên, thì phải giao 
thiệp với mọi người trong xã hội. 
Trong thiên hạ không thấy người ta 
ở lẻ loi một mình bao giờ. Người ta nếu 
cô độc một mình, thì khốn khổ trăm 
đường. Sức đâu mà chống lại với thú 
dữ, công đâu mà trông trọt được thóc 
gạo để ăn, may được quân áo để mặc, 
dựng được cửa nhà để ở và làm được 
các thứ đô dùng khác nữa? Vả lại tính! 





người ta là muốn ở quân tụ với nhau để 


Giấc mộng 


lúc vui vẻ, lúc buôn, có thể giãi bày cái 

tình riêng của mình với kẻ nọ người kia. Vì những lẽ ấy cho nên 
người ta cần phải có xã hội; có xã hội thì mới được yên ổn, sung 
sướng và mới có thể tiến hóa lên được. 

Tiểu dẫn. GIẤC MỘNG 

Hoàng Văn Ba là con một nhà giàu có, tưởng mình có của thì 
không cần gì đến ai, mà trông thấy những người làm ăn thì có ý 
xem thường, xem khinh. Một hôm anh ta nằm chiêm bao thấy: 


1. Tánh. 
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Người làm ruộng đến bảo rằng: từ mai trở đi tôi không làm gì 
nữa, anh cày lấy ruộng, gieo lấy mạ, làm lấy gạo mà ăn. 

Người thợ dệt bảo rằng: anh dệt lấy vải, may lấy áo mà mặc. 

Người thợ nề bảo: anh đánh lấy vôi, xây lấy nhà mà ở. 

Nói đoạn mỗi người đi mỗi ngả. 

Anh ta bơ vơ một mình, kêu trời kêu đất cũng chẳng ai đoái 
hoài đến, mà xung quanh mình thì thấy những hùm beo chực 
xông vào ăn thịt. Sợ hãi kinh hoàng, anh ta tỉnh dậy, thì lúc ấy 
mặt trời đã mọc, thợ thuyên tấp nập, người đi làm việc nọ, kẻ đi 
làm việc kia. Người dệt vải thì miệng hát, tay đưa thoi, người làm 
ruộng, chỗ này sắp đi cày chỗ kia sắp đi cấy. Lúc ấy anh ta mới 
biết rằng mình chiêm bao và mới hiểu rõ rằng ở đời này, giàu 
nghèo sang hèn phải nhờ lẫn nhau cả, không ai có thể ở lẻ loi mà 
sinh tồn được. Từ đấy, anh rinh ngộ ra và đem lòng yêu mến tất 


cả mọi người. 


GIẢI NGHĨA: 


Cô độc: một mình, không có ai là họ hàng thân thích. Kinh 
hoàng: khiếp sợ cuống cuông. Sinh tôn: sống ở đời. Tỉnh ngộ: 


hiểu rõ sự lầm lỗi. 


CÂU HỎI: 

Lúc bé, ta ở ưới ai? Lúc lớn, ta cần đến ai? Xã hội có ích cho 
người ta thế nào? Hoàng Văn Ba cậy mình thế nào? Một hôm, 
nằm chiêm bao thấy gì? Anh ta tỉnh dậy, nghĩ thế nào? 

Cách ngôn: 


Người ta cần phải có xã hội. 
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: tài 







đê: 


Bính nói chuyện với cha 


Người trong một xã hội phải liên lạc với nhau, nghĩa là người 
nọ phải nhờ lẫn người kia, thì mới có thể sinh tôn và tiến hóa 
được. Người ta từ ở trong nhà với cha mẹ vợ con, cho ra đến 
ngoài đối với quốc gia xã hội, không thể nào đứng lẻ loi được 
một mình. Người ở đời, không những là cần đến người đồng 
thời, mà lại còn có mối liên lạc với ông cha đời trước, với con 
cháu đời sau nữa. 

Tiểu dẫn. MỘT CÁI ÁO 

Một hôm, Bính đi chơi với cha đến trước cửa hàng thợ may. 
Bính trông thấy những áo treo trong tủ kính, khen đẹp, hỏi cha 
rằng: “Thưa cha, người ta làm thế nào mà được những quân áo 
đẹp như thế này?” 

Cha nó cầm lấy áo nó mà nói rằng: 

“Con hãy xem cái áo của con mặc đây, phải có người trồng 
bông, hoặc nuôi tằm, dệt cửi, nhuộm màu, có người cắt, may, 
mới thành được. Lại xem một cái kim để may áo phải có người 
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tìm ra mỏ sắt, khai quặng (quánh) lên, đem quặng về nấu thành 
gang, gang nấu thành thép, rồi mới làm được cái kim. Chỉ có một 
cái áo mà phải biết bao nhiêu người là, mới thành. Một cái áo còn 
phải thế, thì bao nhiêu đồ vật dùng cũng thế cả, không phải một 
người ›hấr đán mà làm nên được. Vậy con phải biết rằng người 
ta ở trong xã hội phải có đoàn thể với nhau cả. 


GIẢI NGHĨA: 


Liên lạc: ràng buộc với nhau. Nhất đán: một ngày. 


CÂU HỎI: 

Người trong một xã hội, phải có đoàn thể uới nhau thế nào? 
Một hôm, Bính uà người cha đứng ở đâu? Bính hỏi gì? Người cha 
trả lời làm sao? 

Cách ngôn: 


Một cây làm chẳng nên non. 





©) Bổn phộn đối với xõ hội 


Ta cần phải có xã hội và xã hội đã giúp ta được nhiêu công việc, 
thì ta cũng phải tìm cách mà trả nợ cho xã hội. Ta phải lưu tâm 
mà làm những việc ích lợi. Bất cứ làm nghê gì, đi cày hay đi buôn, 
làm quan hay dạy học, ta cũng phải dốc lòng làm cho hết cái chức 
trách của ta. Ta không nên thờ œ' chênh mảng? mà mang tiếng 


1. Bờ hờ. 2. Lểnh lảng. 
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là lười nhác!, 
không nên điên 
đảo giả dối mà 
mang tiếng là 
bất lương. Ta 
nên cố tìm cách 





canh cải mọi 


Ông quan chăm việc 


nghề — nghiệp 
cho mỗi ngày một lương hảo hơn lên. Nghề của ta được tỉnh xảo, 
thì có ích riêng cho ta, mà lại lợi dụng cho cả xã hội nữa. 

Tiểu dẫn. TẬN TÂM VỚI XÃ HỘI 

Xưa có một người làm quan tận tâm với chức vụ, cả năm không 
nghỉ ngày nào. Có người bảo: “Sao quan lớn không nghỉ một đôi 
ngày, tội gì mà nhọc thân như vậy?”. Ông đáp lại rằng: “Tôi cũng 
muốn nghỉ, nhưng chỉ sợ nghỉ ngày nào, thì thiệt cho dân ngày 
ấy, vì công việc không thể đọng lại được”. 

Một ông quan tận tâm với việc nước như vậy, thật là hiểu cái 
nghĩa vụ của mình đối với xã hội. 


GIẢI NGHĨA: 


Bất lương: không được thật thà, tử tế. Canh cải: thay đối, 
sửa sang. 


CÂU HỎI: 

Ta đã chịu ơn của xã hội, thì ta phải làm gì? Đối uới nghề 
nghiệp của ta, thì ta phải thế nào? Một người bảo ông quan thế 
nào? Ông quan đáp làm sao? 


1. Làm biếng. 
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Cách ngôn: 
Nước non quyết cát nên doi, 
Huống chỉ ta chẳng tài bồi lấy nhau. 


7 
“1 
Ì 


ï- Công binh vò nhôn úói 





Phát chẩn 


Bồn phận người ta đối với xã hội, thường chia làm hai mối là: 
công bình và nhân ái. “Không hại người”, tức là công bình; 
“Làm hay cho người”, tức là nhân ái. 

Câu “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” trong sách Luận ngữ, tức 
là công bình. Còn nhân ái thì ta có thể nói được rằng: “Kỷ sở dục 
giả, khả thi ư nhân”. 

Người ta mà không công bình, chẳng những có tội đối với 
lương tâm, mà luật pháp lại còn trừng trị nữa. Giết người 
thường phải thế mạng; trộm cắp thì phải ngôi tù, xưa nay ở đâu 
Cũng vậy. 

Con người mà không có lòng nhân ái thì tuy đối với luật pháp 
không có tội lỗi gì, nhưng đối với lương tâm, thì là không phải. 
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Gặp người đói khó, mà mình không giúp người ta, cũng không 
ai bắt được mình, nhưng trong bụng không đành. 

Tiểu dẫn. THU, HẠ VÀ XUÂN 

Thu, Hạ và Xuân, ba người tâm tính mỗi người một khác. 

Thu, nhà làm ruộng giàu có, cả đời không làm điều gì hại ai, 
nhưng cũng không hề làm phúc, làm đức cho ai bao giờ. 

Hạ vốn là người có tính nhân từ, ai nhờ cậy việc gì, là sẵn lòng 
giúp ngay, và đối với anh em, thật là một người hào phóng, không 
có tiếc của. Nhưng phải cái tính hay nóng nảy, hễ ai làm điều gì 
phật ý mình, thì sinh sự đánh đập người ta. 

Còn Xuân thì hơn cả hai người kia, là vì anh đã công bình lại 
có lòng nhân ái. Anh buôn bán, nhà sung túc, chung thân không 
làm thiệt hại cho ai bao giờ, mà lại hay sẵn lòng giúp người. Một 
năm, trời làm đói kém, anh bỏ tiền ra mua gạo phát chẩn cho 
những người nghèo khổ. Cho nên thiên hạ ai cũng ca tụng anh là 
người có lòng từ thiện. 


GIẢI NGHĨA: 


Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân: cái gì mình không muốn, chớ 
làm cho người. Kỷ sở dục giả, khả thi ư nhân: cái gì mình muốn, 
nên làm cho người. 


CÂU HỎI: 

Bổn phận người ta đối uới xã hội, chia làm mấy mối? Thế nào 
là công bình? Thế nào là nhân ái? Thu tính nết thế nào? Hạ tính 
nết thế nào? Tại sao Xuân lại hơn Thu uà Hạ? 

Cách ngôn: 


Dĩ đức báo đức, dĩ trực báo oán. 
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©'` Công bình 





Ông quan công bình 


Không phạm đến tính mệnh' của cải, danh giá, sự tự do và sự tín 
ngưỡng của người ta, tức là công bình. 

Đối với người ta, đã có bụng công bình, thì ai cũng như ai. 
Bất cứ là người đông tông hay dị chủng, cũng không có cái gì là 
phân biệt, mà cũng không dám làm cho chuyền được cái bụng 
ngay lành của mình. Vậy trước khi làm việc gì, ta phải xét xem, 
việc ấy có hại đến ai không. Bất cứ việc gì, ta cũng phải lấy sự 
công bình làm cốt. 

Tiểu dẫn. ÔNG QUAN CÔNG BÌNH 

Xưa có một người làm đây tớ nhà quan, nhân có việc kiện với 
một người trong họ, người ấy đến xin quan bênh vực cho, quan 
không nghe. Người ấy cố kêu nài mãi: “Bẩm quan lớn, quan 
lớn nói cho một lời, thì thế nào tôi cũng được kiện”. Quan bảo: 
“Không được, địch địa anh là người kia, thì anh có muốn ta nói 
lời ấy không?” 


1. Tánh mạng. 
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GIẢI NGHĨA: 

Tín ngưỡng: có lòng tin về một tôn giáo nào. Đồng tông: người 
có cùng một nòi giống. Dị chủng: người khác giống. Dịch địa: đặt 
mình thay vào người khác, cũng nghĩa như giả sử. 


CÂU HỎI: 

Thế nào là công bình? Người công bình ăn ở thế nào? Người đây 
tớ đến xin quan gì? Quan trả lời làm sao? 

Cách ngôn: 


Pháp bất vị thân. 


Trọng cới †ính mệnh củo người †d 





JI ì I I Ỉ kề” ụ 
Ông quan đẩy cái tủ 
Trọng cái tính mệnh' của người ta, là đừng có làm điều gì phạm 
đến thân thế và quyên tự do của người ta. Người ta ở đời, không 
có gì trọng bằng cái tính mệnh, hễ phạm đến, là một tội đại ác. 


1. Tánh mạng. 
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Không những là giết người mới có tội, cậy quyên cậy thế mà 
hà hiếp người ta, làm mất cái quyên tự do của người ta, cũng là 
một điều trái với lẽ công bình, người có lương tâm không ai làm. 

Tiểu dẫn. MẠNG NGƯỜI HƠN VẬT QUÝ 


Xưa, vua nước Nhật Bản có hai mươi cái bình rất quý. Một 
hôm, có viên thị thần vô ý làm vỡ! mất một cái, vua tức giận 
truyền đem chém. Một ông quan quỳ xuống tâu rằng: “Hạ thần 
có phép chữa được cái bình ấy lại lành như cũ, nhưng xin bệ hạ 
cho thần xem mười chín cái bình bày cả trong tủ”. Ông quan lại 
gần, đầy cái tủ đổ xuống, mười chín cái bình vỡ hết cả. Đoạn rồi 
ông quan tâu rằng: “Để mười chín cái bình này lại, thì còn mất 
mười chín mạng người nữa, vậy bệ hạ giết một mình tôi là đủ”. 
Vua nghe hiểu ý, tha cho cả hai người, không làm tội. 


CÂU HỎI: 

Trọng tính mệnh người là thế nào? Giết người thì làm sao? 
Đánh người, phạm đến danh giá người có tội không? Vua Nhật 
Bản có đô uật quý gì? Người thị thân phạm tội gì? Một ông quan 
xin uua gì? Ông đấy đổ cái tủ rồi tâu uua làm sao? 

Cách ngôn: 


Mạng người là quý. 


1. Bể. 
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Trọng củo người 





Vua đi qua vườn cam 


Của của ai, là người ấy có quyên chi dụng và có quyên để lại cho 
con cháu. Ta không nên phạm đến của của người ta. 

Không phải chỉ những đứa ăn trộm ăn cắp mới là người bất 
lương thôi. Điên đảo giả dối để đánh lừa người ta, đi vay vỗ nọ, 
bắt được của rơi mà không trả, cũng là bất lương cả. Ta phải 
biết rằng cái gì đã là không phải của mình thì ta đừng đem lòng 
tham mà chực lấy không, vì rằng lấy không của người ta, là một 
sự rất trái đạo công bằng. 

Tiểu dẫn. KHÔNG NÊN LẤY CỦA NGƯỜI TA 

Xưa có ông vua, một hôm đi săn, khát nước quá. Gần đấy có 
một vườn cam chín đỏ ối. Một ông quan muốn vào lấy để dâng 
vua. Nhưng vua không nghe phán rằng: “Của người ta, sao lại nỡ 
lấy không! Vả lại có ăn một quả cam, thì bao nhiêu quan quân 
đi theo ta, tất cũng ăn, thì còn gì là vườn cam của người ta nữa!” 

Vua phán như vậy, thật là công bình, biết trọng của cải của 
người ta như của mình vậy. 
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GIẢI NGHĨA: 


Bất lương: làm điều trái với lẽ phải. 


ˆ % 
CÂU HỎI: 

Người ta có quyền chỉ dụng của cải thế nào? Ta phải trọng của 
cải của người làm sao? Trông thấy uườn cam, một ông quan tâu 
uua thế nào? Vua phán làm sao? 


Cách ngôn: 


Trọng của người như của mình. 


EÕ. Trọng denh gié người 





Thọ biết hối 
Của cải của người ta, không phải là chỉ nói riêng về tiền bạc, 
ruộng nương, nhà cửa, đô đạc mà thôi, lại có một thứ của cải 
quý hơn nữa là cái danh giá ở đời. Danh giá tức là danh thơm 
tiếng tốt của người biết tự trọng mình, biết quý cái tư cách làm 
người, mà khinh bỉ những điêu hèn mạt đê hạ. Của cải mất đi 
thì còn làm ra được, chớ cái danh giá mà mất thì khó lòng mà 
lấy lại được. Thánh nhân dạy rằng: “Quân tử thành nhân chỉ 
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mự, bất thành nhân chỉ ác”, nghĩa là người quân tử làm thành 
tiếng hay cho người, chứ không làm thành tiếng xấu cho ai bao 
giờ. Vậy bồn phận mình ở trong xã hội là phải trọng cái danh giá 
của người ta, đừng có nói xấu ai, nói vu cho ai điêu gì. 

Tiểu dẫn. BIẾT HỐI HẬN 

Anh Thọ ngồi một mình, nghĩ xa nghĩ gần. Anh nghĩ rằng: “Hừ! 
Ta lấy' tấm vóc? thế mà trôi. Vạn đã phải bắt rồi, bây giờ chắc 
chẳng ai nghi ngời gì cho ta nữa” Anh nghĩ thế, rồi trong bụng lấy 
làm hớn hở. Nhưng một chốc, nghĩ đến tình cảnh anh Vạn, trong 
lương tâm anh lấy làm hối hận, tự trách mình rằng: “Chính ta lấy 
tấm vóc ấy, mà lại để cho người khác mắc tội oan. Như thế là vì ta 
nhà anh Vạn phải tai nạn, mất cả danh giá. Ta hèn hạ thật! Đáng 
lẽ ta phải tự trói mình mà nhận lấy tội, thì mới phải”. Anh nghĩ 
thế, rồi trong dạ băn khoăn, ăn không ngon, ngủ không yên. Đến 
hôm sau, anh lên huyện thú tội để cho anh Vạn được tha. 


CÂU HỎI: 

Danh giá là gì? Danh giá sao lại quý hơn của cải? Anh Thọ 
nghĩ gì? Lương tâm anh trách anh làm sao? Về sau anh đi thú tội 
thế nào? 


Cách ngôn: 


Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. 


1.Ăn cắp. 2.Td. 
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Sự nói xốu 





Không nên. nói xấu người ta _ 
Sự nói xấu là cái tật cứ đi bới' móc chuyện xấu của người ta mà 
nói. Người nói xấu là có ý hoặc để thỏa lòng ghen ghét hoặc để 
khoe cái hay và che cái dở của mình. Người nói xấu là người hèn 
hạ đáng khinh, vì chỉ nói những lúc vắng mặt người ta, để làm 
người ta mất danh giá. 

Vậy không những ta không nên nói xấu ai, mà cũng không 
nên nghe chuyện người ta nói xấu nhau. 

Tiểu dẫn. CHỚ NÊN NÓI XẤU NGƯỜI TA 

Bảy đến chơi nhà Tám hỏi rằng: “Có chuyện gì lạ không?” 

- Tôi mới viết một bài báo để đưa anh xem có được không. 

- Nói về chuyện gì thế? 

- Lý Khuyết Hạ bây giờ là người lừng lẫy, mà trước kia là người 
thế nào, anh có biết không? 


1. Bưởi. 
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- Không, người ấy trước thế nào? 

- Trước, hắn! ta đã can án ăn cắp, phải ngồi tù mấy tháng mà 
bây giờ được thế đó! 

- Vậy à? Anh viết báo nói chuyện ấy đấy à? 

- Phải, chắc là bài này in ra, thì ai cũng muốn xem. 

- Không nên đăng bài ấy, vì là một chuyện nói xấu người ta. Vả 
lại tuy người ấy trước xăng? phải tội, nhưng sau người ta biết tu 
tỉnh lại, lập được thân, làm nên danh giá, thế là một điều đáng 
khen. Nếu anh làm như thế này, thì có phải là đem chuyện xấu 
của người ta mà làm hại người ta không? Thôi, tôi không xem bài 
ấy nữa, mà anh cũng nên xé đi! 

Anh Bảy hiểu ý, nghe lời bạn nói, không đem bài ấy đăng 
báo? nữa. 


CÂU HỎI: 

Thế nào gọi là nói xấu? Thường tại làm sao mà người ta hay 
nói xấu nhau? Tại làm sao người nói xấu lại đáng khinh bỉ? Anh 
Bảy định uiết báo nói gì? Anh Tám khuyên ngăn anh thế nào? Sau 
anh Bảy làm gì? 

Cách ngôn: 


Quân tử thành nhân chỉ mỹ. 


1.Anh. 2.Quấy. 3. Vô nhật trình. 
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1 Sự nói vu 





cai Hà 


Sao mày lại vu cho chúng nó? 





Nói vu là đặt chuyện ra mà vu cho ai để hại người ta, hay làm cho 
người ta mất danh giá. Những người nói vu là người hèn mạt, 
bày đặt ra chuyện nọ chuyện kia để làm cho người ta mang tai 
mang tiếng, phải những điêu oan ức, khó lòng mà rửa sạch được. 

Ta đi học, đã biết điều phải trái, thì ta chớ hề nói vu cho ai bao 
giờ. Ta nên cho những điêu ấy là điều hèn mạt đáng khinh bỉ. 

Tiểu dẫn. CHỚ NÓI VU CHO NGƯỜI TA 

Chắt và mấy người bạn đi qua vườn hoa của ông Bá. Chắt 
trông thấy vết chân giãm' gãy khóm huệ, nói rằng: “Ta đi mau 
lên, chẳng có người ta lại đổ cho mình giãm gãy hoa của ông Bá”. 

Chút là con ông Bá, xưa nay vẫn ghét bọn anh Chất, nghe thấy 
nói thế, chạy ra bảo rằng: “Chúng bây giãm hoa của cha tao, tao 
về tao mách cho mà xem!”. 

Nói đoạn, Chút vào mách cha rằng: “Thưa cha, thằng Chắt nó 
giẫm gãy cả hoa ở ngoài vườn”. 
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- Mày có trông thấy nó giãm không? 

- Thưa có ạ. Chính! mắt con trông? thấy. 

- Mày nói láo! Cái vết chân ấy là tao giẫm vào lúc nãy đấy mà. 
Sao mày lại vu cho chúng nó thế? Mày đáng tội lắm. 


GIẢI NGHĨA: 


Oan ức: không làm mà bị tiếng xấu hay bị tội. 


CÂU HỎI: 

Sự nói 0u khác sự nói xấu thế nào? Tại làm sao mà không nên 
nói uu? Chắt đi qua uườn ông Bá trông thấy gì? Chắt nói gì? Chút 
nghe thấy, uào mách ông Bá làm sao? Ông Bá mắng Chút thế nào? 

Cách ngôn: 


Danh ô nan thục. 


11. 





phép 


®» 


Con người ta, bất cứsang hay hèn, cũng phải giữ cho nó lễ phép. 
Lễ phép là cái tư cách của người có giáo dục biết tự trọng và 
trọng người. Cho nên thánh hiên đời trước dạy ta cốt lấy chữ 
“lễ” làm đầu. 

Các con bây giờ đi học phải tập lễ phép cho quen. Đừng có 
kiêu căng, thô tục, đừng có suông sã, lả lơi. Phải biết tôn kính 
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người trên, 
ôn hòa với kẻ 
dưới. Gặp ai 
quen thuộc, 
phải chào hỏi 





cho tử tế. Hễ ai 


Phải giữ lễ với mọi người 


hỏi gì, phải trả 
lời cho từ tốn. 

Tiểu dẫn. GIỮ LỄ 

Xưa có một vị công f, một hôm' cùng đi chơi với ông thầy học. 
Ra đường gặp một thằng bé bán kẹo chắp (chấp) tay vái. Ông 
thầy học cúi đầu chào lại, công tử thấy vậy, hỏi rằng: “Sao ứiên 
sinh lại chào một đứa hèn hạ như vậy?” 

- Thưa vâng, tôi chào nó để khỏi mang tiếng rằng tôi không lễ 
phép bằng nó. 


GIẢI NGHĨA: 


Công tử: con quan. Tiên sinh: thầy 


CÂU HỎI: 

Thế nào là có lễ phép? Các anh phải giữ lễ phép thế nào? Một 
hôm, một uị công tử uà thây học đi chơi gặp ai? Thằng bé ấy làm 
gì? Ông thây học chào lại nó thế nào? Công tử hỏi gì? Thây học 
đáp thế nào? 

Cách ngôn: 


Tiên học lễ hậu học văn. 
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Z“¿ Lòng nhôn ới 


th; ) nỀa 
HỆ: 
uc ! 





Vua Lý Thánh Tôn cởi áo đắp cho người rét 


Các anh đã hiểu rõ những lẽ công bằng, nghĩa là phải trọng tính 
mệnh, của cải, danh giá của người ta. Nhưng đó chỉ là giữ không 
làm điều ác mà thôi. Như thế vẫn chưa đủ bốn phận làm người. 
Phải có lòng nhân ái nữa mới được. 

Nhân ái là lòng từ thiện, thương người đói khát, giúp người 
hoạn nạn. Có lòng nhân ái, thì mới làm những việc như bố thí, 
cứu giúp kẻ nghèo khổ, mới biết thân yêu mọi người và quên 
mình mà làm điêu thiện. 

Tiểu dẫn. ÔNG VUA NHÂN TỪ 

Vua Lý Thánh Tôn, xưa là ông vua rất nhân từ. Một hôm' mùa 
đông, vua ngự giá đi chơi. Giữa đường thấy một ông lão nằm, rét? 
cằm cặp, người xám ngắt đi. Vua liền bắt dừng kiệu lại, cởi áo 
đang mặc, bảo đem đắp cho người ấy. Rồi lại bắt lấy rơm đốt cho 
ấm. Lúc ông lão tỉnh lại, vua cho gọi đến hỏi, thì ông lão đã hơn 
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bảy mươi tuổi và không nhờ vả ai được. Vua liền phán cấp tiền 
cho người ấy. 
Vua thường nói rằng: “Trẫm no mà biết dân còn có kẻ đói, ấm 


mà biết dân còn có kẻ rét, thì lòng trẫm vẫn không yên”. 


GIẢI NGHĨA: 


Bố thí: đem tiền, đem gạo cho người đói khó. 


CÂU HỎI: 

Nhân ái là gì? Người có lòng nhân ái làm những điều gì? Vua 
Lý Thánh Tôn là người nhân từ thế nào? Một hôm, 0uua gặp một 
ông lão đói rét, uua cho gì? 


Cách ngôn: 


Thương người như thể thương thân. 


1 ở Sự bố thí 


Bố thí là khi mình thấy ai nghèo đói, khổ sở, mình cho cơm ăn, 
áo mặc, hoặc cho tiên bạc để giúp đỡ người ta. 

Việc bố thí cần phải tự nhiên, không câu kỳ, không khoe 
khoang, mà có phân thiệt thòi cho mình thì mới quý. Không 
cứ cho ít hay cho nhiêu, miễn là mình có lòng thành thực, biết 
thương xót kẻ nghèo khổ, mới là cái nghĩa bố thí. 

Tiểu dẫn. CHO CƠM ĐƯỢC VÀNG 


Một bà lão ăn mày, mắt lòa, chân chậm (yếu) chống gậy sờ 


ló Luân lý giáo khoa thư 


soạng (khập 
khiễểng) đến 
nhà bà Thiện 
xin bát cơm. 
Bà Thiện dắt 
vào, đem cho 





bát cơm nguội 
mà nói rằng: “Bà ngồi đây ăn đi, rồi hãy đi nhà khác. Tôi đây cũng 
nghèo khó, chẳng có gì, nhưng trời cho được mạnh chân khỏe 
tay, hễ thấy người khốn khó hơn mình, thì bao giờ cũng vui lòng 
giúp đỡ”. 

Bà Thiện nói xong, vừa ngoảnh đi, thì bà lão ăn mày biến đâu 
mất. Trông lên trời, thấy một bà tiên đứng trên mây nói xuống 
rằng: “Ta phụng mệnh Phật bà sai xuống để thử lòng người. Nhà 
chị thật là từ thiện, nên Phật ban thưởng. Chị cứ vào trong bếp, 
xem nôi cơm thì biết”. 

Bà Thiện vào, mở nôi cơm ra, thì trông thấy đầy một nồi vàng. 

Thế mới hay người có lòng từ thiện, thì Trời Phật cũng chứng 
minh cho. 


CÂU HỎI: 
Thế nào gọi là bố thí? Sự bố thí cần phải thế nào? Bà Thiện làm 
phúc thế nào? Bà lão ăn mày là ai? Phật cho bà Thiện gì? 
Cách ngôn: 
Dù xây chín đợt phù đồ, 
Không bằng làm phúc cứu cho một người. 
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Anh Dân nhận măng-đa 


Sự bố thí cốt ở lòng lành của mình, muốn cứu giúp những kẻ 
đói khát khổ sở, lắm lúc chính sự cứu giúp của mình không 
được bao nhiêu, nhưng không cứ phải cho nhiêu tiền của mới 
là bố thí, một lời nói an ủi làm cho người ta đỡ được một phân 
chua xót, cũng đã quý lắm rôi. Vì ta đem tiền bạc cho một người 
nghèo khố, mà lại hất hủi, mắng mỏ, làm cho người ta tủi nhục, 
thì còn gì là sự bố thí nữa? Tục ngữ Tây có câu rằng: “Cách cho 
hơn của đem cho”. 

Tiểu dẫn. GIÚP BẠN 

Bình là người buôn bán giàu có. Một hôm' được tin người bạn 
cũ là Dân mắc nợ, không trả được, sắp phải bắt. Anh muốn giúp, 
nhưng biết bạn xưa nay là người khí khái, nếu ra mặt giúp, thì sợ 
bạn không chịu nhận. Anh mới dò hỏi xem món nợ là bao nhiêu, 
rồi đi mua măng-ẩa gửi đủ số tiền ấy cho bạn, mà không cho bạn 
biết tên mình. Anh Dân nhờ có món tiền ấy mà khỏi phải bắt, 
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nhưng vẫn ân hận không biết ai đã giúp mình. Còn anh Bình, 
thường vẫn đi lại chuyện trò với anh Dân, mà không hề nói gì đến 
việc mình đã giúp anh sốt. 


GIẢI NGHĨA: 


Khí khái: tính không muốn lụy ai. Măng-đa: tiếng Pháp 
mandat, giấy lĩnh bạc ở nhà dây thép. 


CÂU HỎI: 

Sự bố thí cốt ở cái gì? Câu phương ngôn Tây nói thế nào? Nghĩa 
câu ấy là thế nào? Anh Dân uì không trả được nợ, sắp phải làm 
sao? Bình làm gì để giúp bạn? 


Cách ngôn: 


Của ít lòng nhiều. 


^ 


Ï ‹j Việc thiện 





Lòng nhân ái của người ta không những là chỉ việc bố thí mà 
thôi, vì rằng cho tiên gạo là giúp tạm người ta đỡ đói, đỡ khổ 
được một lúc, chứ không khỏi hẳn được sự nghèo khổ. Vậy nên 
người có lòng nhân ái thường hay nghĩ đến việc thiện, như là 
thấy ai nghèo khổ thì đỡ đần, tìm công tìm việc cho người ta 
làm, hoặc cứu giúp những cô nhi, quả phụ cho người ta khỏi đói 
rét! vất vả? và có thể học hành làm lụng thành người tử tế. 
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Ở những nước văn minh, có 
người đem tiên của của mình ra 
làm nhà thương (nhà bệnh), để 
chữa những người yếu đau tàn tật, 
làm nhà đẻ hay nhà nuôi người 
già yếu đói khó, v.v.... những việc 
như vậy là việc thiện cả. 

Tiểu dẫn. LÀM ƠN 
: KHÔNG CẦN BÁO 
Anh Nhung đến xin ở nhờ nhà anh Giáp Anh Nhung đến Sài Gòn tìm 
việc, trong lưng một đồng một chữ không có. May gặp được một 





người quen, tên là Giáp, nhà nghèo, làm nghề thợ mộc để nuôi 
thân. Anh đến nhờ người ấy tìm hộ! cho một nơi để trú thân, đợi 
đến khi tìm được việc làm. Giáp mời Nhung về nhà mình. Ở hơn 
một tháng mà vẫn chưa tìm được việc, rồi chẳng may bị ốm”, 
Giáp trông nom chạy chữa cho, không quản công lao, tốn kém. 
Đến khi anh Nhung có việc làm rồi, để dành được ít tiền, đem 
đến trả anh Giáp. Anh Giáp không nhận, nói rằng: “Tôi giúp anh, 
không có bụng mong anh trả lại. Miễn là về sau anh gặp người 
khác, thì anh lại giúp người ta như tôi đã giúp anh”. 


GIẢI NGHĨA: 


Cô nhỉ: con mô côi. Quả phụ: đàn bà góa 
CÂU HỎI: 

Việc thiện khác uiệc bố thí thế nào? Ở các nước uăn minh, người 
có lòng thiện làm những uiệc gì? Anh Giáp giúp anh Nhung thế 
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nào? Lúc anh Nhung tìm được uiệc, đem tiền đến trả thì anh Giáp 
nói thế nào? 
Cách ngôn: 


Cứu nhất nhân đắc vạn phúc. 


Nghĩa đồng bòo 





Vua Sở mất cung 


Nghĩa đông bào khiến ta phải thương yêu mọi người như là 
thương yêu anh em ruột. Bao giờ ta cũng sẵn lòng giúp đỡ mọi 
người, để người ta làm trọn cái nghĩa vụ ở đời. Ta phải dạy bảo 
những ngu dốt, khuyên người làm điều lành, răn người làm điều 
ác. Ta nên che chở cho những người bị điều oan ức, và bênh vực 
những kẻ hèn yếu. Ta phải ăn ở thế nào cho đứa con mô côi có 
thể coi ta như cha, người đàn bà góa (quá) coi ta như ân nhân. 
Ta làm mắt cho kẻ mù, làm chân cho kẻ què, làm tai cho kẻ điếc. 

Lúc nào cũng sẵn lòng nhân từ mà giúp đỡ mọi người trong 
lúc nguy hiểm. 

Tiểu dẫn. TUY RẰNG BỐN BỂ NHƯNG TRONG MỘT NHÀ 
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Vua nước Sở mất cái cung. Các quan tâu xin sai người đi tìm. 
Vua phán rằng: “Vua nước Sở mất cung, người nước Sở lại bắt 
được, chớ mất đi đâu mà phải tìm”. 

Có người đem chuyện ấy nói với Đức Khổng Tử. Ngài nói rằng: 
“Lời nói ấy cũng đã phải, nhưng vẫn hãy còn là hẹp. Sao không 
nói rằng: “Của người này mất đi thì người khác bắt được”. Người 
ta đâu cũng là anh em cả, sao lại lấy đjz giới một nước mà phân 
nhau ra?” 

Đức Phu Tử dạy người ta cốt lấy cái lòng nhân ái bao quát cả 
thiên hạ. Cho nên những người học đạo Ngài, có nhiều người 
chú tâm vào việc nhân. Như ông Trọng Yêm là một nhà nho học 
đời trước, chung thân chỉ làm việc thiện. Một hôm! ông đi gặp 
một đứa trẻ mô côi, ông đem về nuôi cho ăn học. Có người hỗi 
ông rằng: “Ông có biết cha mẹ đứa bé này không, mà ông lại nuôi 
nó như thế?”. Ông đáp rằng: “Không, tôi không biết nó là con nhà 
ai cả. Nhưng tôi thấy nó mồ côi, thì tôi nuôi nó”. 


GIẢI NGHĨA: 

Oan ức: không làm điều gì đáng tội mà phải tội. Ân nhân: 
người làm ơn cho mình. Địa giới: chỗ nước nọ giáp nước kia. 
CÂU HỎI: 

Nghĩa đông bào khiến ta phải làm thế nào? Vua nước Sở đánh 
mất cái gì? Các quan tâu làm sao? Vua nói thế nào? Đúc Khống 


tử nói thế nào? Ông Trọng Yêm là người thế nào? Ông gặp đúa 
trẻ mô côi ông làm gì? Có người hỏi gì ông? Ông đáp lại làm sao? 
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Cách ngôn: 


Tứ hải giai huynh đệ. 


Ta đem cái lòng nhân ái mà đối 
với cả nhân loại thì là tình đồng 
bào, mà đối với một vài người 
riêng của mình chọn lấy, là nghĩa 
hữu ái. Khi hai người đã thân yêu 
nhau và quyến luyến nhau, thì 
gọi là bằng hữu. Đã là bằng hữu 
thì phải tin cậy nhau yêu mến 
nhau, lúc vinh hiển cũng như 
lúc nghèo khổ, không bao giờ bỏ 





Đào viên kết nghĩa nhau, bao giờ cũng phải lấy sự 
tin mà ở với nhau. 

Tiểu dẫn. ĐÀO VIÊN KẾT NGHĨA 

Đời Tam quốc có ba người, là Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi, 
kết nghĩa anh em tại Đào Viên, làm lễ tế trời đất, thề với nhau 
rằng: “Sống chết bao giờ cũng phải có nhau”. Sau Lưu Bị làm vua, 
Quan Vũ và Trương Phi làm tướng. Tuy vậy, ba người vẫn đối đãi 
với nhau thân thiết như lúc hàn vi vậy. 

Về sau, Quan Vũ bị nước Ngô giết, Lưu Bị và Trương Phi cố sức 
lo nghĩ sự báo thù, lúc nào cũng thương nhớ, khóc lóc, đến chết 
cũng không quên. 
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Chuyện Đào Viên kết nghĩa, ngày nay ai cũng biết. Anh em kết 
nghĩa mà được ứhúy chung như thế, thật đáng làm gương cho 
người đời sau vậy. 


GIẢI NGHĨA: 


Hữu ái: tình anh em bạn thương yêu nhau. Đào viên kết nghĩa: 
kết nghĩa làm anh em ở chỗ vườn đào. Thủy chung: trước sau 
như một. 


CÂU HỎI: 

Nghĩa hữu ái, tình đồng bào khác nhau thế nào? Tình bằng 
hữu ăn ở uới nhau phải thế nào? Lưu, Quan, Trương ngày xưa kết 
nghĩa uới nhau thế nào? Về sau ăn ở uới nhau làm sao? 

Cách ngôn: 


Bằng hữu chỉ ư tín. 


N 
“ k 





l c} Lòng thí xỏ 


Lẽ công bằng chỉ bắt mình không được phạm đến tính mệnh 
người ta, chớ lòng nhân ái thì có thể khiến mình phải bỏ thân 
mà cứu người. Không nói gì những người vì tình thân ái, hoặc vì 
tình cốt nhục, như cha mẹ nuôi con, hay là anh em, chị em nuôi 
nhau, ta thường trông thấy nhiêu kẻ chỉ vì chút lòng nhân ái mà 
chịu xả thân để cứu người: nào những kẻ đây tớ chịu cực khổ 
mà theo thây trong lúc gian nan, những bậc trung thần nghĩa sĩ 
chịu khó bỏ mình mà cứu chúa; nào những kẻ nhảy liêu xuống 
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nước mà vớt người 
chết đuối, hoặc 
xông vào đám lửa 
mà cứu người bị 
cháy. Xem như 





thế thì lòng nhân 


Lê Lai cứu chúa 


ái đáng quý biết là 
bao nhiêu! 

Đến những việc hằng ngày ta vẫn làm gì, nếu không có chút 
lòng thí xả, thì sao cho xứng đáng với nghĩa vụ mình, như ông 
thây đi dạy học, không quản công lao khó nhọc; người làm thây 
thuốc đi chữa những bệnh truyền nhiễm, không sợ lây; người 
làm lính đi đánh giặc, liều sống chết ở chỗ chiến trường để giữ 
lấy nước nhà, những người ấy đều vì lòng nhân ái mà ra sức làm 
việc nghĩa vụ. 

Tiểu dẫn. LIÊU MÌNH CỨU CHÚA 

Khi Lê Thái Tổ khới nghĩa đánh giặc Minh, phải một lần quân 
giặc vây đánh ngặt quá, ai nấy đều lo sợ, không biết tìm kế gì mà 
giải thoát cho được. Bấy giờ, có ông Lê Lai tâu với ngài xin cho đội 
mũ áo để thay ngài xông ra chỗ trận tiền. Quân Tàu trông thấy, 
tưởng là vua Thái Tổ thật, xô nhau lại đuổi bắt. Ông bị quân giặc 
giết chết. May nhờ có ông chịu bỏ mình như thế, cho nên vua 
Thái Tổ mới chạy thoát được. 


GIẢI NGHĨA: 


Xả thân: bỏ mình. Chiến trường: chỗ đánh nhau. Khởi nghĩa: 
vì việc nghĩa mà dấy binh đánh giặc. 
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CÂU HỎI: 

Lòng nhân ái có thể khiến ta được thế nào? Những lúc nào là 
lúc người ta cần phải có lòng thí xả? Vua Lê Thái Tổ bị uây như thế 
nào? Ông Lê Lai làm gì để cứu chúa? 

Cách ngôn: 


Cúc cung tận tụy, tử nhỉ hậu di. 


7 Đối với cóc loời cỗm thú 





Con trâu cày ruộng 


Chúng ta ở trong xã hội, không những là người nọ nhờ người kia 
mà thôi, ta còn phải nhờ cả những giống súc vật, như con trâu, 
con bò, con chó, con ngựa để giúp đỡ ta làm những việc nặng nề 
khó nhọc. Con trâu, con bò giúp ta cày bừa ruộng đất, làm cho ta 
có thóc gạo mà ăn; con chó thì đêm hôm giữ nhà để cho ta được 
ăn ngon, ngủ yên; con ngựa thì để ta cưỡi đi đường xa cho khỏi 
mệt. Ấy là nói những giống rất cần cho việc làm ăn của ta. Còn 
như con lợm', con đê, con mèo, con gà, mỗi một con làm lợi cho 


1. Heo. 


lóó Luân lý giáo khoa thư 


ta được một việc, con thì để ăn thịt, con thì trừ những giống thiệt 
hại cho ta. Như vậy thì con vật nào mà ta nuôi trong nhà là cũng 
có công với ta cả. Ta nên gìn giữ, cho ăn, cho uống tử tế, bắt làm 
lụng cho có chừng mực, đừng đánh đập khổ sở mà tội nghiệp. 

Tiểu dẫn. TRÂU CÀY RUỘNG 

Vắt! Vắt! Brr!... kéo đi! Con trâu đầu cúi xuống, cổ giang ra, kéo 
cho lưỡi cày bẩy đất lên. 

Bác Nguyên đang đánh trâu cày, mình phơi nắng cháy đen, 
chân lội bùn quá đầu gối, mắt thì nắng chiếu vào nhấp nháy luôn. 

Vắt! Vắt! Đi! Con trâu này!... Con trâu gắng sức cố giúp người 
cày đất lên, thì cây mạ cắm xuống, đến mùa sau người mới có 
thóc gạo mà ăn. 

Con trâu cả ngày cứ phải cày như thế, không quản gì công lao 
khó nhọc. Đến chiều tối, mỏi mệt, mũi thở phì phì, lấy sừng đuổi 
lũ ruồi muỗi bám vào mình. Bấy giờ công việc xong, mới được về 
chuông nghỉ. 


Dịch theo sách của ông Jean Marquet. 


CÂU HỎI: 

Trâu bò giúp ta được uiệc gì? Ngựa giúp ta được uiệc gì? Đối uới 
loài Uật, ta phải thế nào? 

Cách ngôn: 


Chó giữ nhà, gà gáy sáng 
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Fx= r ' kˆ— 


Điền Tử Phương hỏi mua ngựa 


Những loài vật đã giúp việc cho ta mà ta phải thương xót, là cái 
nghĩa vụ của ta. Nhưng đối với các loài cầm thú khác, ta cũng 
nên có lòng nhân ái mới phải đạo làm người. Cầm thú tuy là 
giống không biết thiện ác và phải trái như người, nhưng nó cũng 
biết đau, biết khổ như mình. Vì ta cần dùng làm đô ăn, cho nên 
mới phải làm thịt con gà, con chim, hoặc con đê, con lợn. Nhưng 
khi làm thịt, phải giết cho nó chết ngay, đừng làm nó đau đón, 
khổ sở. Ta thấy có người làm thịt con chim, để sống mà vặt lông, 
hay làm thịt lợn thì trói buộc cả ngày, thật là dã man lắm. 

Vậy người có lòng nhân ái thì không những là chỉ thương xót 
đông loại mà thôi, lại còn thương xót đến cả loài vật nữa. 

Tiểu dẫn. KHÔNG NÊN BẠC ĐÃI LOÀI VẬT 

Một hôm, ông Điền Tử Phương đi chơi, trông thấy một con 
ngựa gầy ốm yếu thả rong ngoài đồng. Ông đứng lại, hỏi con 
ngựa ấy của ai. Có một người nói rằng: “Ngựa của ông Chánh 
không nuôi nữa vì nó già yếu, không làm được việc gì”. Ông Điền 
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Tử Phương nói rằng: “Sao lại bất nhân thế! Lúc nó khỏe mạnh, 
thì bắt làm lụng khó nhọc, đến lúc nó già yếu, thì lại bỏ, không 
nuôi. Loài vật cũng biết đau, biết khổ như ta, người có lương tâm 
không nỡ làm như vậy”. 

Nói đoạn, ông tìm đến nhà ông Chánh, hỏi mua con ngựa, 
đem về nuôi cho đến lúc nó chết. 

Ông Điền Tử Phương hiểu rõ cái nghĩa người ta đối với loài vật, 
thật là một người có lòng nhân. 


GIẢI NGHĨA: 


Dã man: hung ác, bất nhân như mọi rợ. Đông loại: cùng một 


loài với mình. 


CÂU HỎI: 

Đạo người ta đối uới cầm thú phải thế nào? Khi ta làm thịt con 
Uật, có nên để cho nó đau đớn không? Tại làm sao? Ông Điền Tứ 
Phương thấy gì? Ông hỏi một người trả lời làm sao? Ông nói gì uà 
làm gì? 

Cách ngôn: 


Nhân cập cầm thú. 
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